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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài

 Trong quá trình phát triển của loài người, đi đôi với việc tích lũy tri thức vấn đề giao tiếp- ứng xử là hết sức quan trọng. Giao tiếp là hoạt động đặc thù của con người, nó có mặt trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, là phương tiện có ý nghĩa quan trọng nhất để con người trao đổi thông tin, tình cảm, hợp tác và tiến hành các loại hoạt động. Giao tiếp có vai trò quan trọng trong sự phát triển của mỗi cá nhân và cả xã hội, là điều kiện của sự hình thành và phát triển nhân cách. Nhờ giao tiếp, con người gia nhập các mối quan hệ xã hội, lĩnh hội nền văn hóa xã hội, chuẩn mực xã hội và “tổng hòa các quan hệ xã hội” làm thành bản chất con người, đồng thời thông qua giao tiếp con người đóng góp tài, lực của mình vào kho tàng chung của nhân loại, của xã hội, nhờ vậy lịch sử loài người được tiếp nối.
Thực tế cho thấy không phải bao giờ giao tiếp cũng diễn ra một cách thuận lợi giữa con người với con người mà trong mối quan hệ đó thường xuyên xảy ra những khó khăn tâm lý nhất định làm cản trở quá trình giao tiếp. Vì vậy để nâng cao hiệu quả của quá trình giao tiếp chúng ta cần tìm cách khắc phục và hạn chế những khó khăn đó.

Học viện Hậu Cần là trường thuộc khối ngành quân đội, luôn đòi hỏi sự nghiêm ngặt trong mọi hoạt động. Tất cả học viên luôn phải tuân theo các quy định, nguyên tắc, điều lệ nhất định của nhà trường. Đặc biệt, họ phải sống, học tập, sinh hoạt ngay tại đơn vị hoặc nhà trường, ít có điều kiện giao tiếp và tiếp xúc với môi trường bên ngoài, mở rộng các mối quan hệ giao tiếp của mình. Vì thế mà khả năng giao tiếp của học bị hạn chế rất nhiều, trong đó có cả việc giao tiếp với giảng viên . Trong khi đó việc giao tiếp giữa học viên với giảng viên có vai trò hết sức quan trọng. Thông qua đó học viên có thể trao đổi về vấn đề kiến thức học tập, trau dồi thêm vốn kiến thức hay qua giao tiếp với giảng viên, học viên có thể học tập thêm những kinh nghiệm quý báu trong mọi lĩnh vực của cuộc sống… Từ đó giúp cho mối quan hệ giữa giảng viên với học viên được nâng cao và gần gũi hơn. Đồng thời giúp học viên tiến bộ và phát triển trong học tập, rèn luyện trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng trên thực tế việc giao tiếp với giảng viên của học viên Học viện Hậu Cần gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, cho đến nay các công trình nghiên cứu về giao tiếp nói chung tương đối nhiều nhưng các công trình nghiên cứu về giao tiếp với giảng viên trong môi trường quân đội còn vắng bóng.

 
Xuất phát từ những lý do trên chúng tôi đã lựa chọn đề tài: “Khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên của học viên Học viện Hậu Cần”.
2. Mục đích nghiên cứu

- Phát hiện những khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên của học viên Học viện Hậu Cần, nguyên nhân của khó khăn đó.
- Đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế những khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên của học viên Học viện Hậu Cần        .          

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu     
( Khách thể nghiên cứu: 240 học viên hệ quân sự Học viện Hậu Cần năm thứ nhất và năm thứ tư và ở 3 chuyên ngành: Chỉ huy tham mưu hậu cần; tài chính; vận tải
( Đối tượng nghiên cứu: Khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên của học viên Học viện Hậu Cần.
4. Giả thuyết khoa học
 Chúng tôi giả định rằng:

  
Trong giao tiếp với thầy cô, học viên Học viện Hậu Cần gặp những khó khăn tâm lý về: nhận thức, thái độ, hành vi. Sự khác biệt về mức độ khó khăn tâm lý của học viên xét theo phương diện khoa, theo khoá và theo hộ khẩu thường trú. Những khó khăn đó đã ảnh hưởng đến mối quan hệ và hiệu quả giao tiếp của học viên. Nếu học viên Học viện Hậu Cần được trang bị một số kiến thức về kỹ năng giao tiếp thì sẽ hạn chế được những khó khăn này.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu (giao tiếp, khó khăn tâm lý trong tâm lý, ảnh hưởng của khó khăn tâm lý đến hiệu quả giao tiếp…).
- Phát hiện thực trạng khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên của học viên Học viện Hậu Cần và nguyên nhân nảy sinh các khó khăn tâm lý đó.      
- Đề xuất các biện pháp nhằm khắc phục khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên của học viên Học viện Hậu Cần.
6. Giới hạn nghiên cứu của đề tài     
- Giới hạn về đối tượng nghiên cứu: Chỉ nghiên cứu khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên của học viên Học viện Hậu Cần.
 
- Giới hạn về địa bàn nghiên cứu: Chỉ nghiên cứu trên 240 học viên hệ quân sự Học viện Hậu Cần (năm thứ nhất và năm thứ  tư; với 3 chuyên ngành: chỉ huy tham mưu hậu cần; tài chính; vận tải).
7. Phương pháp nghiên cứu

( Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận.
( Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
- Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi
- Phương pháp quan sát

- Phương pháp phỏng vấn
8. Cấu trúc của đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục đề tài của tôi nghiên cứu gồm 3 chương: 
Chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu.

Chương 2: Tổ chức và phương pháp nghiên cứu. 
Chương 3: Thực trạng khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên của học viên Học viện Hậu Cần.
NỘI DUNG
CHƯƠNG I: 
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1. Sơ lược về lịch sử nghiên cứu vấn đề

1.1.1. Ở nước ngoài

  
Giao tiếp là hình thức đặc trưng cho mối quan hệ giữa con người với con người để truyền đạt, lĩnh hội, trao đổi, hợp tác trong công việc, trao đổi và biểu lộ tình cảm với nhau. Chính vì vậy, vấn đề giao tiếp được đề cập từ rất lâu và đến những thế kỷ XX thì vấn đề giao tiếp đã được các nhà tâm lý nghiên cứu với tư cách như là một khoa học  ở nhiều góc độ khác nhau.

 Từ thời cổ Hy Lạp , Socrat (406-399 TCN) và Platon (428-347 TCN) đã nói đến đối thoại như là sự giao tiếp trí tuệ phản ánh mối quan hệ giữa con người với con người

  
Thế kỷ XIX, nhà triết học lỗi lạc L.Phơbách (1804-1872) đã nhấn mạnh: Bản chất của con người được thể hiện trong giao tiếp, trong sự thống nhất dựa trên sự phân tích hiện thực, sự khác biệt giữa tôi và bạn.
  C.Mác (1818-1883) với tư tưởng biện chứng đã xem: Bản chất con người không phải là cái gì trừu tượng vốn có, trong tính hiện thực của nó, bản chất của con người là tổng hoà các mối quan hệ xã hội…

  Đến thế kỷ XX vấn đề giao tiếp mới được nhiều nhà triết học, tâm lý học quan tâm nghiên cứu như G.C.Meet (1863-1931) nhà tâm lý học và triết học người Mỹ đua ra thuyết quan hệ tượng trưng. Tác giả khẳng định vai trò của giao tiếp đối với sự tồn tại của loài người trong cộng đồng, nhấn mạnh yếu tố tác động qua lại trong giao tiếp
 
 Đầu những năm 70 của thế kỷ XX, ở Liên Xô có một số tác giả nghiên cứu về vấn đề giao tiếp
 - Hội nghị lần thứ nhất ở Lêningrat vào tháng 2-1970

 
- Hội thảo lần thứ 2 ở Lêningrat vào tháng 3-1973

 - Hội nghị lần thứ 3 ở Ata vào tháng 9- 1973. Tại 3 hội nghị lần này, các nhà tâm lý học đã đề cập đến các vấn đề sau:

  
+ Phương pháp luận và phương pháp giao tiếp

  
+ Các phương pháp và công cụ nghiên cứu giao tiếp

+ Cơ chế giao tiếp

          + Ảnh hưởng của đặc điểm cá nhân đối với quá trình giao tiếp

 
+ Giao tiếp và lãnh đạo

 
+ Giao tiếp trong quần chúng

+ Sự chệch hướng và vi phạm loại hình giao tiếp, những kết quả về vấn đề nghiên cứu ở hội nghị

  
Cùng với đó có một số công trình nghiên cứu về giao tiếp với nhiều góc độ khác nhau cũng được tiến hành nghiên cứu ở Liên Xô như: A.A.Lêonchiev  với tác phẩm “Tâm lý học giao tiếp” và “Giao tiếp sư phạm” (1979); I.L.Lôlôminki với tác phẩm “Tâm lý học về các mối quan hệ qua lại trong nhóm nhỏ” (1976), “Vấn đề giao tiếp trong tâm lý học” của K.K.Platônốp (1981); “Những khó khăn tâm lý của giao tiếp liên nhân cách” của E.V.Sâcnova (1985); “Thế giới giao tiếp” của Kagan (1988)
 
 Năm 1960, tác giả Bavelas đã tiến hành nghiên cứu thực nghiệm về cấu trúc giao tiếp, đồng thời đưa ra khái niệm “Khoảng cách” được xác định như một mắt xích giao tiếp cần thiết để đưa ra được thông điệp tới được người khác (đối tượng) bằng con đường ngắn nhất từ quan hệ chiếm hữu.
 
 Như vậy, các công trình nghiên cứu của các nhà tâm lý học Liên Xô và các nước Phương Tây đều chủ yếu tập trung vào nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về giao tiếp (phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu giao tiếp, cấu trúc của giao tiếp, mối quan hệ giữa hoạt động và giao tiếp…), đồng thời có những nghiên cứu thực nghiệm về vấn đề này. Nhưng các nhà khoa học này cũng ít quan tâm nghiên cứu các khó khăn tâm lý trong giao tiếp. Chúng ta có thể tìm thấy vấn đề này trong các công trình nghiên cứu của một số tác giả như G.M.Anđrêca khi phân tích chức năng thông tin của giao tiếp. Họ đã nhận thấy: ở điều kiện trao đổi thông tin của con người, có thể xuất hiện “bức rào” khó khăn tâm lý. Các tác giả đã nêu ra một vài nguyên nhân nảy sinh khó khăn tâm lý trong giao tiếp nhưng không đề cập đến nội hàm của khái niệm này
 
 Năm 1987, E.V.Socanova cho ra đời cho ra đời cuốn “Những khó khăn của giao tiếp liên nhân cách, trong đó tác giả đề cập đến vấn đề sau:

 - Vị trí của hiện tượng giao tiếp khó khăn trong cấu trúc của các vấn đề tâm lý xã hội

 
- Những đặc điểm của việc nhận thức các nguyên nhân gây ra khó khăn trong giao tiếp công việc

  Tác giả V.A.Cancalic (1987) trong khi nghiên cứu giao tiếp sư phạm của giáo viên đã nêu lên một số khó khăn trong giao tiếp của sinh viên sư phạm đó là:

 - Không biết cách dàn xếp, tổ chức một cuộc tiếp xúc

 - Không hiểu lập trường của đối tượng giao tiếp

 - Thụ động trong giao tiếp

 
- Có tâm trạng lo lắng, sợ hãi

 - Lúng túng khi điều khiển trạng thái tâm lý của bản thân trong giao tiếp
 - Không biết cách xây dựng mối quan hệ qua lại, đổi mới quan hệ đó tuỳ theo nghiệp vụ sư phạm

 - Bắt chước máy móc cách ứng xử của giáo viên khác

  
Tác giả đã nêu ra được một số khó khăn tâm lý trong giao tiếp của sinh viên sư phạm. Nhưng tác giả không đi sâu vào nghiên cứu lý luận về khó khăn tâm lý trong giao tiếp của học viên các trường quân đội và cũng chưa có công trình nghiên cứu về vấn đề này

  
Có thể nói khó khăn tâm lý trong giao tiếp nói chung, trong giao tiếp của sinh viên với giáo viên nói riêng đã được nghiên cứu ở nước ngoài. Các công trình nghiên cứu của các tác giả trên cũng có những đóng góp nhất định như họ đã phát hiện và nêu ra một số khó khăn tâm lý trong giao tiếp của sinh viên, đồng thời đề cập đến một số kỹ thuật giao tiếp mà sinh viên cần rèn luyện để đạt được hiệu quả trong giao tiếp.
1.1.2. Ở Việt Nam
  
Khoa học tâm lý có tuổi đời còn trẻ, vấn đề giao tiếp mới chỉ được đi sâu nghiên cứu từ cuối những năm 70. Việc nghiên cứu giao tiếp phát triển mạnh mẽ và đi theo những xu hướng khác nhau, thể hiện các công trình nghiên cứu lý luận và thực tiễn

  
Tác giả Đỗ Long với bài viết: “C.Mác và phạm trù giao tiếp” (1963), Tác giả Trần Trọng Thuỷ với bài: “Giao tiếp và sự phát triển nhân cách của trẻ” (1982); Tác giả Bùi Văn Huệ với cuốn “Bàn về vấn đề giao tiếp” (1981); Tác giả Nguyễn Văn Lê với cuốn “Quy tắc giao tiếp xã hội” (1996) và “Vấn đề giao tiếp”. Hai tác giả Ngô Công Hoàn- Hoàng Anh với tác phẩm “Giao tiếp sư phạm” (1998) và “Luyện giao tiếp sư phạm” (1991)…
  
Trong cuốn “Vấn đề giao tiếp”, Tác giả Nguyễn Văn Lê dưới góc độ thông tin đã bàn đến khó khăn tâm lý trong giao tiếp như:

 
- Sự quá chênh lệch giữa người phát và người thu
 
- Khả năng xây dựng và trình bày bản thông điệp của người phát tin

 
Dưới góc độ giao tiếp xã hội trong công trình nghiên cứu khác khi bàn đến giao tiếp , tác giả cho rằng những nguyên nhân của khó khăn tâm lý trong giao tiếp là do:
 
- Tính rụt rè, một trở ngại giao tiếp xã hội

 
- Tính rụt rè gây cản trở đáng kể đối với cuộc sống xã hội của một cá nhân, và có thể làm tê liệt khả năng giao tiếp

- Tính rụt rè phát triển ở mức độ cao là chứng “ám sợ xã hội”

  
Tác giả Huyền Phan với bài viết: Những trở ngại tâm lý khi giao tiếp đã cho thấy, nhiều khi giao tiếp không đạt mục đích vì bị các trở ngại tâm lý ngăn cản. Vì vậy muốn giao tiếp đạt mục đích cần vượt qua các trở ngại tâm lý, đó là:
- Bức tường thành kiến do có ác cảm với một người nào đó, do cái nhìn thiên lệch đã tạo ra ấn tượng không tốt đẹp khi giao tiếp

 
- Bức tường ác cảm nảy sinh khi có định kiến với đối tượng do có định kiến sai lệch về đối tượng
 
- Bức tường sợ hãi xuất hiện do những suy nghĩ, băn khoăn dẫn đến tiếp xúc gượng ép, thiếu tự tin

 
 Khắc phục được những bức tường trở ngại tâm lý thì chắc chắn giao tiếp sẽ đạt được mục đích, ta sẽ có thêm nhiều bạn bè để chia sẻ buồn vui trong cuộc đời

  
Tác giả Phạm Ngọc Viễn khi phân tích biện pháp cơ bản của công tác huấn luyện tâm lý chung cho các vận động viên đã nêu ra các khó khăn tâm lý thể hiện dưới dạng các cảm giác sợ hãi, không tin tưởng do dự trong quyết định…Những trở ngại tâm lý này thường xuất hiện trong điều kiện thi đấu có yếu tố nhiễu như: khởi động không thành công, đối tượng kề mình có thành tích cao, trọng tài thiếu khách quan…Các khó khăn rất đa dạng về nội dung. Tuy nhiên có thể chia thàh 3 mặt sau:
 - Những khó khăn về nhận thức: xuất hiện khi phản ánh không đúng về bản thân
 - Những khó khăn về cảm xúc: phụ thuộc vào thái độ của của vận động viên   đối với nhiệm vụ được giải quyết

- Những khó khăn về đạo đức: Nảy sinh khi nhận thức và rung cảm những yêu cầu của xã hội
 
Trong công trình nghiên cứu của tác giả thể hiện được phân loại khó khăn tâm lý, xác định được nguyên nhân của các khó khăn. Tuy nhiên các vấn đề bản chất của khó khăn là gì? Biện pháp để khắc phục thì tác giả lại không nói đến
 
Năm 1966, tác giả Nguyễn Thị Thanh Bình đã đi sâu nghiên cứu về trở ngại tâm lý trong giao tiếp của sinh viên với học sinh khi đi thực tập. Công trình nghiên cứu của tác giả đã đưa ra được khái niệm, bản chất, biểu hiện, nguyên nhân, phân loại và ảnh hưởng. Và có số liệu khảo sát những trở ngại tâm lý trong giao tiếp của sinh viên sư phạm với học sinh khi đi thực tập, đồng thời thử nghiệm biện pháp tác động nhằm hạn chế những trở ngại này. Sau đó là một số bài viết của tác giả trên Tạp chí giáo dục và một số sách giao tiếp của tác giả cũng đề cập đến vấn đề này
 
Tác giả Lê Thị Thuỷ đã chỉ ra khó khăn tâm lý trong hoạt động rèn luyện sư phạm của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Năm 2003, tác giả Đới Thị Thu Thuỷ nghiên cứu về một số khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giáo viên của sinh viên của người dân tộc Lào Cai. Tác giả cho rằng có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến mức độ khó khăn tâm lý của sinh viên dân tộc khi giao tiếp với giáo viên những nguyên nhân chính là do các em mặc cảm, tự ti về hoàn cảnh xuất thân
  
Thạc sĩ Hoàng Chiên đã nghiên cứu một số khó khăn tâm lý trong giao tiếp của sinh viên dân tộc khoa Hoá trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên.
 
 Qua việc điểm lại các công trình nghiên cứu về khó khăn tâm lý trong giao tiếp ở Việt Nam cho thấy: Những vấn đề nghiên cứu lý luận và thực tiễn về trở ngại tâm lý trong giao tiếp đã được nghiên cứu. Bên cạnh những đóng như đã phát hiện một số khó khăn tâm lý trong giao tiếp ở một số lĩnh vực hoạt động, xác định được nguyên nhân đồng thời bước đầu hình thành được khái niệm khó khăn tâm lý cũng như việc phân loại chúng. Tuy nhiên các công trình nghiên cứu đặc biệt đi sâu vào những khó khăn tâm lý của học sinh, sinh viên. Việc nghiên cứu trên học viên các trường quân đội còn vắng bóng.
  
Do đó, việc nghiên cứu trên đối tượng học viên trường quân đội nhằm giúp các học viên hạn chế được những khó khăn tâm lý trong giao tiếp là việc làm có ý nghĩa thiết thực. Vì vậy, chúng tôi đã chọn đề tài này để nghiên cứu.
1.2. Giao tiếp

1.2.1. Khái niệm giao tiếp 
  
Giao tiếp là đối tượng nghiên cứu của khoa học tâm lý. Nhưng hiện nay có rất nhiều định nghĩa khác nhau về giao tiếp. Mỗi định nghĩa được dựa trên một quan điểm riêng và có hạt nhân hợp lý của nó. Có thể khái quát các hương nghiên cứu và định nghĩa giao tiếp theo các trường phái tâm lý học tiêu biểu như sau:

* Trong tâm lý học tư sản, vấn đề giao tiếp mới chỉ dừng lại ở mô tả mặt bên ngoài chú ý đến sự tác động, sự tiếp nhận và truyền tin, chưa vạch rõ thành phần liên hệ cũng như bản chất của quá trình giao tiếp

  
E.Eacguyet (Mỹ) đã không dung thuật ngữ “giao tiếp” thường chỉ nói sự tác động, sự truyền tin và tiếp nhận thông tin và sự trao đổi thông tin ở con người

  M.Acgain (Anh) quan niệm giao tiếp là quá trình hai mặt của sự thông báo thiết lập sự tiếp xúc, trao đổi thông tin

  
Giao tiếp với tư cách là một hiện tượng tâm lý phải bao hàm cả ba mặt nhận thức (thông tin), cảm xúc- tình cảm và hành động
* Trong tâm lý học Xô viết có một thời gian khá dài khái niệm giao tiếp bị thu hẹp lại. Đại diện là L.X.Vưgôtxki, X.L.Rubinstêin, K.Kplatônôp…

  
L.X.Vưgôtski cho rằng: Giao tiếp là sự thông báo là sự quan hệ qua lại một cách thuần tuý giữa người với người, như là một sự trao đổi quan điểm và cảm xúc

  
Theo K.K.Platônôp vàG.G.Caôluber thì giao tiếp là sự trao đổi thông tin giữa những con người với nhau. Ở một chỗ khác, các tác giả này lại đề cập đến một khía cạnh tác động lẫn nhau của giao tiếp “Giao tiếp là sự tác động lẫn nhau trên cơ sở phản ánh tâm lý khác nhau”
* Từ những năm 1970 lại đây có rất nhiều tác giả nghiên cứu về giao tiếp. Mỗi tác giả nhìn nhận và đề cập dưới nhiều góc độ khác nhau và đưa ra những khái niệm khác nhau, có thể kể ra:

 
 M.Ckagan, tác giả “Thế giới giao tiếp” hiểu giao tiếp là sự tác động qua lại giữa các chủ thể với nhau. Sự tác động qua lại giữa các chủ thể này hết sức phức tạp, luôn mang tính chất tích hợp, chẳng những tích hợp về mặt hình thức biểu hiện, ngôn ngữ, điệu bộ, nét mặt mà còn tích hợp cả về nội dung
  
B.D.Parưgin quan niệm: Giao tiếp là một quá trình quan hệ tác động qua lại giữa các chủ thể, là quá trình thông tin quan hệ giữa con người với con người, là quá trình hiểu biết lẫn nhau, ảnh hưởng và trao đổi cảm xúc lẫn nhau.
  
Theo A.A. Lêônchiev: “Giao tiếp là một hệ thống những quá trình có mục đích và động cơ bảo đảm sự tương tác giữa người này với người khác trong hoạt động tập thể, thực hiện các quan hệ xã hội và nhân cách, các quan hệ tâm lý và sử dụng phương tiện đặc thù mà trước hết là ngôn ngữ” [1;35]. Nội dung cơ bản của giao tiếp xuất phát từ nhu cầu tiếp xúc với người khác. Đã là con người ai cũng có nhu cầu đó. Nhu cầu tiếp xúc với người khác trở thành tâm thế của mỗi người.
  
Từ góc độ nghiên cứu tâm lý đại cương Phạm Minh Hạc định nghĩa: Giao lưu là hoạt động xác lập và vận hành các quan hệ người với người để thực hiện hóa các quan hệ xã hội giữa các chủ thể này với các chủ thể khác [8;22]. Giao lưu ở đây tác giả dung đồng nghĩa với giao tiếp và quan tâm đến việc thực hiện quan hệ con người thông qua các quan hệ xã hội. Đó vừa là điều kiện, là nguồn gốc nảy sinh và phát triển tâmlý con người

  
Theo tác giả Bùi Văn Huệ thì “giao tiếp là sự tiếp xúc giữa người với người, là hành động hình thành, phát triển và vận hành các quan hệ người với người” [2,25]

  
Tác giả Hoàng Anh: “Giao tiếp là hình thức đặc trưng cho mối quan hệ giữa con người với con người mà giao tiếp nảy sinh sự tiếp xúc tâm lý và được biểu hiện ở các quá trình thông tin, hiểu biết rung cảm, ảnh hưởng và tác động qua lại lẫn nhau” [3,13]

  
Qua những khái niệm vừa trình bày có thể thấy: mỗi nhà tâm lý học nhìn nhận giao tiếp theo các hướng nghiên cứu khác nhau, nhưng lại không có sự mâu thuẫn với nhau. Mỗi định nghĩa đều dựa trên những hạt nhân hợp lý theo các cách hiểu ở các góc độ khác nhau

  
Tóm lại, giao tiếp là sự tiếp xúc tâm lý tạo nên quan hệ người - người, sự tiếp xúc tâm lý đó mang lại sự cảm thông, hiểu biết , ảnh hưởng, rung cảm tác động qua lại lẫn nhau để từng con người cũng như nhóm người và cả xã hội loài người cùng tồn tại và phát triển. Giao tiếp bao giờ cũng chứa đựng một nội dung xã hội- lịch sử nhất định. Trong giao tiếp có nhiều chức năng tác động hỗ trợ lẫn nhau như là chức năng thông báo, điều khiển nhận thức, hành động và xúc cảm- tình cảm…Tất cả mọi chức năng đều nhằm thực hiện mục đích nào đó của một hoạt động nhất định
  
Trong công trình nghiên cứu của mình, chúng tôi sử dụng quan niệm của tác giả Trần Trọng Thủy và Nguyễn Quan Uẩn cho rằng: “Giao tiếp là sự tiếp xúc giữa con người với con người, thông qua đó con người trao đổi với nhau về thông tin, về cảm xúc, tri giác lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Hay nói cách khác đi, giao tiếp xác lập và vận hành các quan hệ giữa người với người, thực hiện hóa các quan hệ xã hội giữa các chủ thể này với các chủ thể khác” [6;48]
  
1.2.2. Các giai đoạn của giao tiếp


Giao tiếp là một quá trình gồm nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn thực hiện những chức năng khác nhau. Theo kết quả nghiên cứu của các nhà Tâm lý học Liên xô A.A Bôđalov, V.A Cancalic, N.V Cuđơmina, A.A Leonchiev thì giao tiếp có thể chia thành một số giai đoạn như sau:


* Giai đoạn định hướng trước khi thực hiện giao tiếp


Trong giai đoạn này, người cán bộ quản lý hay giáo viên phải mô hình hoá việc giao tiếp với các nhân viên để chuẩn bị cho hoạt động sắp diễn ra. Do đó, người cán bộ quản lý, giáo viên phải xác định được mục đích và nhiệm vụ giáo dục, hoàn cảnh tâm lý, đạo đức, những đặc điểm tâm lý lứa tuổi và cá nhân. Những đặc điểm nhân cách của chính bản thân người cán bộ quản lý. Hệ thống các phương pháp giáo dục được sử dụng trong quá trình giao tiếp.


* Giai đoạn mở đầu của quá trình giao tiếp.


Chức năng của giai đoạn này là nhận thức. Nghĩa là chủ thể giao tiếp sẽ trực tiếp tổ chức giao tiếp với mọi đối tượng giao tiếp ngay từ lúc đầu tiên tiếp xúc với họ. Cụ thể hoá kế hoạch giao tiếp chính xác các điều kiện giao tiếp và thực hiện sơ bộ giai đoạn khởi đầu giao tiếp trực tiếp.

Mục đích của giai đoạn này phải tạo ra được sự thiện cảm của đối tượng giao tiếp. Muốn vậy từ y phục đến ánh mắt, nụ cười của chủ thể giao tiếp phải ưa nhìn, gần gũi; cách nói, phong cách đĩnh đạc, đường hoàng, tự tin tạo cảm giác an toàn cho đối tượng giao tiếp. Muốn giai đoạn này diễn ra tốt đẹp thông thường chủ thể giao tiếp cần giới thiệu vài nét về mình để làm quen với đối tượng giao tiếp. Sau đó mới đến nội dung chính.

* Giai đoạn điều chỉnh, điều khiển và phát triển quá trình giao tiếp.


Mục đích giao tiếp được thể hiện ở giai đoạn này. Sự thành công hay thất bại của quá trình giao tiếp do giai đoạn này quyết định. Bản chất của giai đoạn là sự bộc lộ bản chất của chủ thể giao tiếp với đối tượng giao tiếp.


* Giai đoạn kết thúc quá trình giao tiếp.


Ở giai đoạn này, hệ thống giao tiếp đã được thực hiện và xây dựng mô hình giao tiếp cho hoạt động tiếp theo. Muốn giao tiếp đạt kết quả thì hiểu mục đích, nội dung, cấu trúc, phương tiện giao tiếp chưa đủ mà còn phải có được những kỹ năng, kỹ xảo, những “thủ thuật” giao tiếp.

* Sự thống nhất các giai đoạn trong tình huống giao tiếp.


Sự phân chia các giai đoạn của quá trình giao tiếp chỉ mang tính chất nghiên cứu, vạch ra các nội dung, nhiệm vụ cũng như những đặc trưng tâm lý cơ bản của chủ thể và đối tượng ở mỗi giai đoạn. Thường thì ở giai đoạn đầu cả hai bên (chủ thể và đối tượng giao tiếp) đều tỏ ra lúng túng nhất định bởi cả hai đều chưa biết về nhau. Khi đã làm quen được với nhau thì tiến trình giao tiếp diễn ra thuận lợi hơn nhiều và quá trình giao tiếp thường kết thúc nhẹ nhàng mà vẫn đạt hiệu quả. Ba giai đoạn này bao giờ cũng thống nhất với nhau, tác động qua lại với nhau.
1.2.3. Vai trò của giao tiếp


Giao tiếp là điều kiện tồn tại của con người. Không có giao tiếp với người khác con người cảm thấy cô đơn. Nhu cầu của con người trước hết là nhu cầu được tiếp xúc với người khác, con người mong muốn được tiếp xúc trao đổi những hiểu biết tâm tư tình cảm với những người khác.

* Giao tiếp có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Giao tiếp có mặt trong mọi hoạt động của con người. Có thể khẳng định: Nếu không có giao tiếp thì sẽ không có sự tồn tại xã hội vì xã hội luôn là một cộng đồng người có sự ràng buộc, liên kết với nhau. C.Mác viết: “Bản chất con người không phải là cái trừu tượng vốn có của cá nhân riêng biệt. Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là sự tổng hoà các mối quan hệ xã hội”. Chính sự tham gia của con người vào các mối quan hệ xã hội đã tạo nên sự phong phú thực sự về tinh thần của mỗi con người.


* Nhu cầu giao tiếp là một trong những nhu cầu đặc trưng, xuất hiện sớm nhất ở con người. C.Mác chỉ ra rằng: “Sự phát triển của một cá nhân được quy định bởi sự phát triển của tất cả các cá nhân khác mà nó giao lưu một cách trực tiếp”. Có thể nói ở đâu có sự tồn tại của con người thì ở đó có sự giao tiếp giữa con người và con người. Giao tiếp là cơ chế bên trong của sự tồn tại và phát triển xã hội.


* Cùng với hoạt động, qua giao tiếp, con người tiếp thu nền văn hoá xã hội, tiếp thu những kinh nghiệm xã hội lịch sử biến những kinh đó thành vốn sống, kinh nghiệm của bản thân, hình thành và phát triển đời sống tâm lý, đồng thời cá nhân đóng góp vào sự phát triển nền văn hoá xã hội.

Để lĩnh hội những tri thức đời thường, không thể thiếu được sự giao tiếp giữa con người với con người và để lĩnh hội những tri thức khoa học thì càng cần có sự giao tiếp giữa nhân cách này với nhân cách khác. Thực tế đã chứng minh: Giao tiếp trong môi trường nhà trường, môi trường giáo dục giữa thầy và trò, giữa nhà giáo dục với người được giáo dục, giữa người được giáo dục với nhau, giúp cho các cá nhân có thể lĩnh hội được những tri thức cần thiết bằng con đường nhanh nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất và đỡ tốn kém nhất, tạo điều kiện tối ưu nhất cho sự hình thành và phát triển nhân cách.

Thông qua giao tiếp cá nhân ra nhập các mối qua hệ xã hội với những cá nhân khác và với toàn xã hội. Trong bài “Quan niệm của tâm lý học xã hội” E.V.Sorokhova cũng đã chỉ ra rằng: “Giao tiếp gắn con người với con người. Trong giao tiếp những quan hệ của con người được bộc lộ giao tiếp là đặc trưng nòng cốt của con người, cá nhân, tập thể. Giao tiếp trở thành một nhân tố hùng mạnh của sự giáo dục nhân cách”. Do đó phạm vi giao tiếp càng rộng các mối quan hệ của cá nhân càng phong phú, đa dạng, bản chất càng rõ rệt.


* Chính vì vậy giao tiếp có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của con người nên nó trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Theo C.Mác: Nhu cầu vĩ đại nhất, phong phú nhất của con người là nhu cầu tiếp xúc với người khác. Nhu cầu này không ngang hàng với nhu cầu khác, sự phát triển của nó trong một con người chính là điều kiện làm cho con người trở thành con người.


* Qua giao tiếp con người biết được các giá trị xã hội của người khác và của bản thân. Trên cơ sở đó cá nhân tự điều khiển, điều chỉnh bản thân theo các chuẩn mực xã hội. Do đó nhân cách con người ngày càng hoàn thiện hơn.


Tóm lại, giao tiếp là hình thức đặc trưng cho mối quan hệ người người, là một nhân tố cơ bản của việc hình thành và phát triển tâm lý, ý thức nhân cách. Hoạt động giao tiếp của con người luôn luôn diễn ra trong cộng đồng, trong nhóm, trong tập thể.              
1.3. Khó khăn tâm lý trong giao tiếp

1.3.1. Khó khăn tâm lý
Theo “Từ điển từ láy tiếng việt” [4,201] thì khó khăn có nghĩa là nhiều trở ngại làm mất nhiều công sức.
  
Trong “Từ điển Anh - Việt” [7,417;240] thì từ “HARD”, hoặc “DIFFICULT” đều được dùng để chỉ khó khăn, gay go, đòi hỏi nhiều nỗ lực hay khả năng để làm, đương đầu hay hiểu.
 
Trong “Từ điển Pháp- Việt” [9,355] thì từ “DIFFICULTÉ” chỉ sự khó khăn, sự việc gây trở ngại làm cho ngăn trở, khó khan.
  
Tập hợp nghĩa ở các từ điển trên ta có thể hiểu khó khăn có nghĩa là những cản trở, những trở ngại, đòi hỏi nhiều nỗ lực để vượt qua.
  
Vậy khó khăn tâm lý chính là những trở ngại tâm lý

  
Trong bất kỳ hoạt động nào, chủ thể cũng có thể gặp những khó khăn làm cho quá trình này đi chệch hướng với mục tiêu đã đề ra, không thể tiếp tục vận hành hoặc không đạt hiệu quả như mong muốn. Những khó khăn đó được tạo nên bởi một hay nhiều yếu tố mang sắc thái tiêu cực gây nên, người ta gọi chung là những khó khăn trong quá trình hoạt động của con người (chủ thể).
  
Các yếu tố này bao gồm: Những yếu tố bên ngoài (yếu tố khách quan) và những yếu tố bên trong (yếu tố chủ quan). Những yếu tố bên ngoài được kể đến như điều kiện, phương tiện hoạt động, môi trường gia đình, xã hội. Còn những yếu tố bên trong như sự thiếu hiểu biết sâu sắc về đối tượng, vốn kinh nghiệm hạn chế, sự chủ quan và việc thực hiện các thao tác hoạt động không phù hợp.
  
Xét theo phương diện nguồn gốc xuất phát, các yếu tố bên trong có thể phân làm hai loại: yếu tố sinh học và yếu tố tâm lý. Những khó khăn do yếu tố tâm lý tạo nên được gọi là những khó khăn tâm lý.

1.3.2. Khó khăn tâm lý trong giao tiếp 


Theo quan điểm của chúng tôi: khó khăn tâm lý trong giao tiếp là những trở ngại tâm lý kìm hãm giao tiếp có hiệu quả trong quá trình giao tiếp với người khác  mà chủ thể giao tiếp cần phải nỗ lực để vượt qua.
1.3.3. Bản chất của khó khăn tâm lý trong giao tiếp

  
Thông thường, khi nói đến khó khăn tâm lý trong giao tiếp, người ta cho rằng đó là những “ngăn trở”, “cản trở”, “gián đoạn, trì trệ”, “lộn xộn”, “biến dạng”, “vi phạm”, “đóng khung”. Khó khăn tâm lý trong giao tiếp chính là những cản trở tâm lý kìm hãm giao tiếp đạt hiệu quả.
Đứng trên quan điểm chức năng, có thể có những quan niệm sau đây về khó khăn tâm lý trong giao tiếp.
* Quan niệm thứ nhất

  
Coi khó khăn tâm lý trong giao tiếp là sự thiếu thích ứng, thiếu linh hoạt của chủ thể trong quá trình giao tiếp và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong giao tiếp.
 
 Những người này thường có hành vi ứng xử rập khuôn, cứng nhắc, nên khi hoàn cảnh thay đổi thì có thể gây cho họ những khó khăn nhất định trong giao tiếp với đối tượng mới.
* Quan niệm thứ hai

 
 Khó khăn tâm lý trong giao tiếp là trạng thái thụ động, lúng túng của chủ thể khi gặp tình huống khó khăn, phức tạp trong quá trình giao tiếp.
 
 Quan niệm này hẹp vì chỉ đề cập đến các trở ngại trong tình huống phức tạp, còn trong tình huống bình thường có hay không có khó khăn tâm lý trong giao tiếp thì quan niệm này không giải đáp được.
* Quan niệm thứ ba

  
Khó khăn tâm lý trong giao tiếp là những trở ngại tâm lý khiến cho chủ thể giao tiếp không kịp thời huy động được những đặc điểm cá nhân cho phù hợp với yêu cầu của nội dung, đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp.
* Theo tác giả Nguyễn Thị Thanh Bình

 
 Khi nói đến khó khăn tâm lý trong giao tiếp phải chú ý các đặc điểm sau:
 - Tính đa dạng của khó khăn tâm lý trong giao tiếp. Mỗi loại nhân cách, tính cách có khó khăn đặc trưng riêng. Chẳng hạn, nhân cách hướng nội có khó khăn khi tiếp xúc với người lạ, người hướng ngoại có khó khăn đặc trưng là kém tập trung chú ý vào đối tượng giao tiếp trong thời gian dài.
 
- Nhìn chung, ai cũng gặp khó khăn tâm lý trong giao tiếp. Khó khăn là khách quan, không phụ thuộc vào ý muốn của chủ thể. Tuy nhiên ở mỗi người, mức độ khó khăn là khác nhau.
 - Khó khăn tâm lý trong giao tiếp là một trong những nguyên nhân cơ bản làm giảm hiệu quả giao tiếp, nhưng không phải là nguyên nhân duy nhất. Hiệu quả giao tiếp còn phụ thuộc vào những điều kiện chủ quan và khách quan khác.
   
- Khó khăn tâm lý thường diễn ra trong tình huống phức tạp, bất ngờ trong giao tiếp, thường gặp ở những người kém phát triển về năng lực và kỹ năng giao tiếp, những người có nhân cách lệch chuẩn so với chuẩn mực chung của xã hội, những người mà đặc điểm nhân cách không phù hợp với vai trò và địa vị xã hội, với nghề nghiệp mà họ đang làm.
 - Khó khăn tâm lý có nguồn gốc từ thực tiễn khách quan từ quá trình hình thành và phát triển nhân cách, nhân cách chịu sự tác động của môi trường, của giáo dục, hoạt động, giao tiếp, tự tu dưỡng.
  
Từ các dấu hiệu trên, tác giả khái quát bản chất của khó khăn trong giao tiếp như sau:

  
Khó khăn tâm lý trong giao tiếp là toàn bộ những đặc điểm tâm lý cá nhân và kiểu hành vi ứng xử không phù hợp với nội dung, đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp.
  
Như vậy, khó khăn tâm lý trong giao tiếp là một hiện tượng tâm lý mang tính chủ thể đậm nét. Bản thân chủ thể giao tiếp cũng cảm thấy rõ những khó khăn đó trong giao tiếp với mọi người.
1.3.4. Biểu hiện của khó khăn tâm lý trong giao tiếp

  
Khó khăn tâm lý trong giao tiếp là hiện tượng tâm lý khá phổ biến ở chủ thể trong quá trình giao tiếp, được thể hiện ở ba mặt:  Nhận thức, thái độ và hành vi ứng xử.
 * Về nhận thức:
  
Nhận thức là một trong ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý con người. Nó là tiền đề của tình cảm và hành động. Nhưng trên thực tế, con người không phải bao giờ cũng nhận thức đúng đắn trước những vấn đề phức tạp của cuộc sống. Đặc biệt trong giao tiếp, người có khó khăn trong giao tiếp thường được biểu hiện ở:
 
 Hiểu biết không đầy đủ về đối tượng giao tiếp: Biểu hiện là phản ánh không đúng về nhân cách, bản chất, văn hóa, thói quen, tập quán của đối tượng giao tiếp. Điều đó sẽ làm cho hiệu quả giao tiếp hạn chế.
  
Do hiểu biết lẫn nhau là quá trình hoạt động phức tạp, nên phải tính đến điều này khi giao tiếp với nhau bởi vì muốn hiểu nhau phải biết nhau, nhận thức rõ về nhau. K.D.Usinxki nhà giáo dục Nga đã từng nói: “Muốn giáo dục con người đầy đủ phải hiểu đầy đủ về con người” [5,6]. Điều đó cho thấy, hiểu biết không đầy đủ về đối tượng giao tiếp là một trở ngại làm hạn chế hiệu quả giao tiếp.
 
 Đánh giá tình huống giao tiếp không chính xác: Thể hiện hoặc là chủ thể quá phức tạp hóa tình huống, coi nó quá quan trọng dẫn đến trong giao tiếp cảm thấy không tự tin, không thoải mái vì sợ gặp những sai xót trong quá trình giao tiếp. Hoặc là chủ thể đánh giá thấp tình huống giao tiếp dẫn đến chủ quan, thờ ơ và hiệu quả giao tiếp cũng không đúng theo mong muốn.
  
Chủ thể đánh giá không đúng về bản thân: Ở đây, hoặc là chủ thể đánh giá quá cao bản thân dẫn đến tự cao, tự mãn, khó hòa đồng… hoặc là đánh giá quá thấp dẫn đến mặc cảm, tự ti, lo sợ… cả hai mặt này đều làm cho hiệu quả giao tiếp kém.
 * Về thái độ:
  
Người có kinh nghiệm trong giao tiếp thường biết làm chủ xúc cảm của bản thân, biểu hiện ở chỗ biết tự kiềm chế, che giấu tâm trạng khi cần thiết. Biết tạo ra hứng thú, xúc cảm tích cực cho bản thân. Biết điều khiển, điều chỉnh diễn biến tâm lý của mình và có phương pháp tiến hành giao tiếp sao cho phù hợp với hoàn cảnh, đối tượng để đạt được mục đích giao tiếp.
  
Ngược lại người có khó khăn tâm lý trong giao tiếp thường có những biểu hiện sau:

 
- Xúc cảm, tình cảm biểu hiện không phù hợp với tình huống giao tiếp;    
- Xúc cảm, tình cảm không phù hợp với đối tượng giao tiếp;
- Thiếu khả năng kiềm chế xúc cảm, tình cảm;
- Thiếu khả năng biểu cảm theo tình huống, hoàn cảnh giao tiếp;
- Không làm chủ được trạng thái cảm xúc;

- Ngại ngùng, mặc cảm khi đứng trước giảng viên.
 
* Về hành vi:
  
Hành vi là một trong những yếu tố quan trọng trong đời sống tâm lý của con người. Trong thực tế, không phải bao giờ con người cũng có những hành vi đúng đắn trước những tình huống phức tạp trong cuộc sống. Đặc biệt trong giao tiếp, người có khó khăn tâm lý trong giao tiếp thường biểu hiện ở:

- Lúng túng trong lời nói, cử chỉ, điệu bộ.

- Hạn chế về vốn từ và khả năng diễn đạt suy nghĩ.

- Thao tác, tư thế giao tiếp không tự nhiên, thoải mái.

- Hành động không ăn khớp với lời nói.

- Khó khăn trong huy động vốn kiến thức, kỹ năng vào hành động cụ thể.
Như vậy, khó khăn tâm lý trong giao tiếp bao giờ cũng được bộc lộ ra bên ngoài qua các mặt nhận thức, thái độ, hành vi nhưng rất phong phú và phức tạp. Nhiệm vụ chúng ta là phát hiện , nhận thức nó để từ đó có thể đưa ra biện pháp thích hợp nhằm hạn chế những ảnh hưởng của nó tới kết quả của giao tiếp của học viên.
1.3.5. Khó khăn tâm lý trong giao tiếp của học viên với giảng viên:

Theo quan điểm của chúng tôi: khó khăn tâm lý trong giao tiếp của học viên với giảng viên là những trở ngại tâm lý của học viên làm cho quá trình giao tiếp với giảng viên kém hiệu quả.
Trong hoạt động giao tiếp, học viên có thể gặp những khó khăn làm cho quá trình giao tiếp đi chệch hướng với mục tiêu đã đề ra, không thể tiếp tục vận hành hoặc không đạt hiệu quả như mong muốn. Có học viên yếu về khả năng diễn đạt, sẽ làm cho giảng viên không hiểu hoặc hiểu không đúng ý định, nội dung mà mình muốn trao đổi. Hay trong giao tiếp với giảng viên, học viên thiếu chủ động làm cho quá trình giao tiếp diễn ra tẻ nhạt, đứt đoạn gây tâm lý căng thẳng. Có thể học viên luôn mặc cảm, tự ti về mình, điều đó làm cho học viên ngại giao tiếp, giao tiếp không thoải mái, thiếu tự tin… Hoặc trong giờ học, học viên còn băn khoăn, thắc mắc về nội dung bài giảng nhưng ngại hỏi thầy cô sẽ làm cho học viên không hiểu bài; học viên có tính cách rụt rè, e ngại sẽ khó cởi mở khi giao tiếp với giảng viên, khó bộc bạch những băn khoăn, lo lắng của  mình với giảng viên...
Đó là một trong những khó khăn tâm lý trong quá trình giao tiếp với giảng viên của học viên. Những khó khăn do yếu tố tâm lý của học viên tạo nên được gọi là những khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên của học viên.
1.3.6. Phân loại khó khăn tâm lý trong giao tiếp:
  
Dựa trên các tiêu chí khác nhau, người ta có thể chia khó khăn tâm lý thành nhiều loại khác nhau:
* Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của giao tiếp:

 
- Khó khăn tâm lý trong trao đổi thông tin.
    
- Khó khăn tâm lý trong hiểu biết lẫn nhau.
    
- Khó khăn tâm lý trong tác động qua lại.
   
- Khó khăn tâm lý trong điều chỉnh tâm lý.
    
- Khó khăn tâm lý trong giao lưu tình cảm.
    
- Khó khăn tâm lý trong tổ chức hoạt động chung.
    
- Khó khăn tâm lý trong hình thành, phát triển quan hệ xã hội, quan hệ liên nhân cách.
 
* Căn cứ vào phương tiện giao tiếp ta có:
    
- Khó khăn tâm lý trong giao tiếp ngôn ngữ.
    
- Khó khăn tâm lý trong giao tiếp phi ngôn ngữ.
 
* Căn cứ vào các biểu hiện của khó khăn tâm lý, ta có:

    
- Khó khăn tâm lý thuộc về khía cạnh nhận thức.
    
- Khó khăn tâm lý thuộc về khía cạnh thái độ.
    
- Khó khăn tâm lý thuộc về khía cạnh hành vi ứng xử.
 
* Căn cứ vào giai đoạn giao tiếp, ta có:

    
- Khó khăn tâm lý trong tiếp xúc tâm lý.
    
- Khó khăn tâm lý trong tác động tâm lý.
 
* Căn cứ vào tần số xuất hiện các khó khăn tâm lý, ta có:
    
- Khó khăn tâm lý điển hình, phổ biến.
    
- Khó khăn tâm lý không điển hình, cá biệt.
    
- Khó khăn tâm lý mãn tính.
    
- Khó khăn tâm lý có tính tạm thời, tình huống.
 
* Căn cứ vào kiểu loại nhân cách, ta có:

    
- Khó khăn tâm lý của người có kiểu nhân cách hướng nội.
    
- Khó khăn tâm lý của người có kiểu nhân cách hướng ngoại.
    
- Khó khăn tâm lý của người có kiểu nhân cách trung gian.
 
* Căn cứ vào phong cách giao tiếp ta có:

    
- Khó khăn tâm lý của người có phong cách độc đoán.
    
- Khó khăn tâm lý của người có phong cách tự do.
    
- Khó khăn tâm lý của người có phong cách dân chủ.
    
- Khó khăn tâm lý của người có phong cách thụ động.
   
- Khó khăn tâm lý của người có phong cách rập khuôn cứng nhắc.
    
- Khó khăn tâm lý của người có phong cách xã giao.
 
* Căn cứ vào giới tính của chủ thể giao tiếp ta có:

    
- Khó khăn tâm lý trong giao tiếp của nữ.
    
- Khó khăn tâm lý trong giao tiếp của nam.
 
* Căn cứ vào địa vị xã hội của chủ thể giao tiếp, ta có:

    
- Khó khăn tâm lý trong giao tiếp của người có địa vị xã hội cao.
    
- Khó khăn tâm lý trong giao tiếp của người có địa vị xã hội thấp.
 
* Căn cứ vào các kỹ năng giao tiếp, ta có:

    
- Khó khăn tâm lý do thiếu kỹ năng diễn đạt.
    
- Khó khăn tâm lý do thiếu kỹ năng tiếp xúc làm quen.
    
- Khó khăn tâm lý do thiếu kỹ năng kiềm chế cảm xúc.
    
- Khó khăn tâm lý do thiếu kỹ năng chủ động giao tiếp.
 
* Căn cứ vào mức độ biểu hiện của các hiện tượng, tác giả giả Nguyễn Thị Thanh Bình đã chỉ ra các loại khó khăn tâm lý sau:

    
- Khó khăn tâm lý thuộc khía cạnh nhận thức.
    
- Khó khăn tâm lý thuộc khía cạnh xúc cảm - tình cảm.
    
- Khó khăn tâm lý thuộc khía cạnh hành vi ứng của quá trình giao tiếp.
  
Như vậy, có rất nhiều cách phân chia các khó khăn tâm lý dựa trên các tiêu chí khác nhau. Nhưng dù phân loại theo cách nào thì ở một mức độ nhất định, các khó khăn tâm lý đều có ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình giao tiếp.

1.3.7. Nguyên nhân của khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giáo viên
  
Là một hoạt động tâm lý, khó khăn tâm lý cũng có nguồn gốc phát sinh của nó, việc tìm hiểu nguyên nhân của trở ngại tâm lý trong giao tiếp là một vấn đề không đơn giản, bởi tính đa dạng và phức tạp của nó. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, tập hợp ý kiến khác nhau về nguyên nhân gây khó khăn tâm lý trong giao tiếp, các nguyên nhân ảnh hưởng tới quá trình giao tiếp của học viên với giảng viên. Qua tìm hiểu những tài liệu có liên quan và từ thực tiễn điều tra, tìm hiểu khó khăn tâm lý trong giao tíêp với giảng viên của học viên Học viện Hậu Cần chúng tôi cho rằng có hai nhóm nguyên nhân gây nên khó khăn tâm lý, đó là: Yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan.
 
* Nguyên nhân chủ quan:

    
- Vốn ngôn ngữ hạn chế

    
- Vốn sống, kinh nghiệm hạn chế

    
- Kỹ năng giao tiếp hạn chế

   
- Thiếu hiểu biết về đối tượng giao tiếp

    
- Thiếu hiểu biết về tục lệ, tập quán giao tiếp

    
- Thiếu kinh nghiệm giao tiếp

    
- Mặc cảm về khả năng học tập

    
- Mặc cảm về hình thức

    
- Sơ ý, bất cẩn làm phật ý đối tượng giao tiếp

    
- Không thích bộc lộ bản thân

    
- Không có điều kiện để giao tiếp với giáo viên

 
* Nguyên nhân khách quan:
    
- Do bị phân biệt đối xử.
    
- Môi trường giao tiếp hạn chế, thiếu thông tin.
   
- Sự khác biệt về văn hóa, phong tục, tập quán của mỗi dân tộc, vùng, miền.
    
- Do sự thiếu quan tâm hiểu biết của giáo viên về sinh viên.
    
- Do tính chất phức tạp của hoạt động giao tiếp.
    
- Do không có thời gian (sinh viên phải học nhiều, đi làm thêm…).
    
- Do địa vị xã hội khác nhau.
  
Như vậy, có rất nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan gây nên khó khăn tâm lý ở sinh viên với giáo viên khi giao tiếp. Điều đó cho thấy tính chất phức tạp của vấn đề khó khăn tâm lý trong giao tiếp và việc khắc phục nó là điều không hề đơn giản đòi hỏi phải có những tác động đúng đắn, phù hợp.
1.4. Một số đặc điểm của học viên Học viện Hậu Cần
1.4.1. Một số đặc điểm lứa tuổi sinh viên
Từ sinh viên có nguồn gốc tiếng La tinh là “student” có nghĩa là “người làm việc”, “người tận tụy. Sinh viên thuộc giai đoạn hai của tuổi thanh niên, từ 17 - 25 tuổi. Ở lứa tuổi này, sinh viên mang tất cả tính nhiệt tình, sôi nổi, hăng hái hoạt động, giàu ước mơ và có sự chín chắn nhất định của tuổi trưởng thành. Hơn nữa trong quá trình đào tạo và rèn luyện ở trường đại học, cao đẳng sinh viên có những biến đổi quan trọng về chất trong nhân cách của họ.
  
Tuổi sinh viên là thời kỳ nở rộ nhất về sự phát triển nhân cách, là lứa tuổi có hiệu quả cao nhất đối với sự hình thành các chức năng tâm lý và đặc biệt là sự phát triển năng lực trí tuệ con người.
 
 Về mặt nhận thức: Nhìn chung sự phát triển về mặt nhận thức của sinh viên khá cao, có khả năng độc lập, sáng tạo. Bên cạnh việc lĩnh hội tri thức qua bài giảng của thầy, sinh viên còn luôn tự học, tự nghiên cứu để đào sâu mở rộng vốn hiểu biết của bản thân, đặc biệt đi sâu tìm tòi, nghiên cứu lĩnh vực khoa học mà mình hứng thú. Sinh viên luôn có nhu cầu thành đạt, có kỳ vọng cao về kết quả học tập, tìm mọi biện pháp để nâng cao kết quả học tập và không thỏa mãn với kết quả học tập của mình.
 
Về mặt tình cảm: Ở sinh viên phát triển cao độ. Những tình cảm cao cấp phát triển đặc biệt là tình cảm đạo đức và tình cảm trí tuệ. Họ đã nhận thức tương đối đầy đủ ý nghĩa của các chuẩn mực xã hội, thể hiện đúng phong cách của người tri thức.
  
Về mặt ý chí: Ở sinh viên phát triển khá mạnh do được rèn luyện theo yêu cầu của trường đại học đề ra. Họ có khả năng kiên trì, vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ học tập. Biết kiềm chế những nhu cầu không cần thiết, tự tu dưỡng và hoàn thiện bản thân.

Tóm lại, sinh viên là một nhóm xã hội đặc biệt đang chuẩn bị trực tiếp cho việc tham gia cuộc sống tinh thần của xã hội.Sự phát triển của đời sống tâm lý của sinh viên tuy không đều nhưng khá toàn diện và phong phú.

1.4.2. Một số đặc điểm của học viên Học viện Hậu Cần


Học viên Học viện Hậu Cần cấp phân đội là những người cũng nằm trong lứa tuổi sinh viên nên họ có những đặc điểm tâm lý giống lứa tuổi sinh viên. Nhưng ngoài những đặc điểm chung với sinh viên họ còn có đặc điểm riêng biệt, đó là học viên Học viện Hậu Cần được tuyển chọn từ những học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông thông qua các kỳ khám tuyển về sức khoẻ nghiêm ngặt từ cấp huyện đến cấp tỉnh sau đó mới tham dự kỳ tuển sinh về kiến thức như những học sinh khác. Trong quá trình học tập trong nhà trường học viên là những người vừa học vừa lao động. Một phần thời gian học viên lên lớp học tập những tri thức theo chuyên ngành, một phần học viên phải tham gia tăng gia lao động sản xuất (trồng trọt, chăn nuôi, làm đẹp cảnh quan trường học, nơi ở…) phục vụ cho việc sinh hoạt trong nhà trường. Đồng thời họ tham gia huấn luyện, diễn tập trên thao trường, và tham gia các hoạt động quân sự phù hợp với từng chuyên ngành của mình. Chính vì vậy thời gian học tập, lao động của học viên Học viện Hậu Cần được sắp xếp theo lịch trình và buộc các học viên phải tuân theo đúng quy định. Do đó học viên Học viện Hậu Cần ít có thời gian và điều kiện để tiếp xúc với môi trường bên ngoài hơn so với sinh viên các trường đại học khác.

Tóm lại: Khó khăn tâm lý trong giao tiếp là những đặc điểm tâm lý cá nhân thể hiện sự không phù hợp giữa nhận thức, tình cảm và hành vi của cá nhân với nội dung, hoàn cảnh, đối tượng giao tiếp làm cản trở quá trình giao tiếp. Có nhhiều nguyên nhân gây nên khó khăn tâm lý trong giao tiếp, khi xuất hiện những khó khăn tâm lý sẽ làm giảm hiệu quả quá trình giao tiếp.
CHƯƠNG II: 
TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Mục đích nghiên cứu


- Xây dựng một quy trình nghiên cứu có hệ thống, thực hiện được nội dung nghiên cứu và giải quyết được nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài.


- Xây dựng các phương pháp nghiên cứu cụ thể phù hợp với đối tượng, khách thể nghiên cứu cũng như yêu cầu và điều kiện thực hiện của đề tài.


- Phối hợp chặt chẽ các phương pháp sử dụng nghiên cứu cho đề tài, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với đối tượng nhằm làm sáng tỏ đối tượng nghiên cứu của đề tài.
2.2. Tổ chức nghiên cứu


Để thu thập được những dữ liệu chính xác, khách quan về đối tượng nghiên cứu chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài theo bốn giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Từ ngày 16/12 đến ngày 10/01/2011. Xác định vấn đề và xây dựng đề cương nghiên cứu.

Giai đoạn 2: Nghiên cứu lý luận từ ngày 11/01 đến tháng 25/03/2011. Thu thập, phân tích, hệ thống hoá các vấn đề lý luận có liên quan đến đề tài để xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài.

- Xây dựng mẫu phiếu điều tra trên cơ sở đó điều tra thăm dò, tham khảo ý kiến của các chuyên gia.


- Xây dựng câu hỏi phỏng vấn phục vụ cho công tác phỏng vấn.
Giai đoạn 3: Nghiên cứu thực trạng từ ngày 26/03 đến ngày 15/04/2011


- Điều tra thực trạng.


- Xử lý số liệu thu được, viết sơ thảo lần thứ nhất về thực trạng của đề tài.

Giai đoạn 4: Từ 16/04 đến 25/04/2011
- Viết bản thảo lần thứ nhất toàn bộ luận văn.


- Sửa chữa và hoàn thiện đề tài.


- Viết bản tóm tắt của đề tài và làm thủ tục cuối cùng để bảo vệ.
2.3. Vài nét về khách thể nghiên cứu


Học viện Hậu Cần tiền thân là “Lớp huấn luyện Cung cấp đầu tiên do đồng chí Trần Đăng Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp trực tiếp chỉ đạo. Sau 7 năm vừa xây dựng vừa đào tạo cán bộ, từ lớp huấn luyện cán bộ trung cấp đầu tiên đã phát triển thành Trường sĩ quan Hậu Cần (1958) và Học viện Hậu Cần (1974). Theo chỉ thị của Bộ quốc phòng, tháng 8 năm 1980 một bộ phận của học viện tách ra để thành lập Trường sĩ quan Hậu Cần. Ngày 16 tháng 3 năm 1996, Bộ quốc phòng ra quyết định số 257/Q Đ- QP hợp nhất Trường sĩ quan Hậu Cần và Học viện Hậu Cần. 
Từ tháng 4 năm 1996, Học viện Hậu Cần trở thành nhà trường duy nhất đào tạo cán bộ hậu cần cho quân đội, đồng thời là một trung tâm nghiên cứu khoa học về hậu cần quân sự. Ngày 28 tháng 4 năm 1999, Bộ quốc phòng ra quyết định số 547/Q Đ- QP công nhận ngày 15 tháng 6 năm 1951 là ngày truyền thống của Học viện Hậu Cần. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Hậu Cần đã đào tạo hàng vạn sĩ quan và nhân viên chuyên môn kỹ thuật hậu cần các cấp, hoàn thành những công trình khoa học có giá trị, đáp ứng yêu cầu  ngày càng cao nhiệm vụ chiến đấu và xây dựng lực lượng vũ trang. Cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, học viện còn thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và các nhiệm vụ khác mà cấp trên giao. Các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên, công nhân viên vô cùng tự hào về truyền thống tốt đẹp của học viện”

Do nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từ năm 2005 Học viện mở rộng đào tạo thêm hệ  trung cấp dân sự. Đến năm 2008, Học viện tiếp tục mở đào tạo thêm đối tượng đại học dân sự với 2 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng và kế toán, năm 2009 - 2010 Học viện tuyển sinh thêm đối tượng đào tạo đại học dân sự chuyên ngành xây dựng.

                      BẢNG 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU
	STT
	CHUYÊN NGÀNH
	Năm thứ nhất
	Năm thứ 4

	1
	Chỉ huy tham mưu hậu cần
	82
	71

	2
	Tài chính ngân hàng
	44
	52

	3
	Vận tải
	24
	29

	
	Tổng
	150
	152



Số lượng học viên ở các chuyên ngành, các khoá chúng tôi nghiên cứu không đều nhau là do tính chất đào tạo của các chuyên ngành và số lượng học viên ở các chuyên ngành ở các năm khác nhau là khác nhau, tuỳ thuộc chỉ tiêu đào tạo từng năm nên chúng tôi lựa chọn đại diện đối tượng để nghiên cứu. Do môi trường quân đội nên đặc điểm của học viên Học viện Hậu Cần toàn là nam giới và được khám sức khoẻ theo chỉ tiêu của nhà trường quy định qua các cấp huyện, cấp tỉnh, đồng thời được lựa chọn qua những cuộc thi đại học như các trường đại học khác.

2.4. Phương pháp nghiên cứu

2.4.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận.

Đây là phương pháp thu thập thông tin khoa học trên cơ sở nghiên cứu các văn bản, tài liệu bằng các thao tác tư duy logic để rút ra kết luận khoa học cần thiết.


Mục đích:


- Xây dựng giả thuyết khoa học cho đề tài.


- Viết lịch sử vấn đề nghiên cứu.


- Xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài để định hướng cho nghiên cứu thực tiễn.

2.4.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn.


Bao gồm các phương pháp được sử dụng trong đề tài sau:

2.4.2.1. Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi.


Đây là phương pháp nghiên cứu sử dụng phiếu điều tra với một hệ thống câu hỏi đã được soạn sẵn nhằm thu thập thông tin cần thiết về vấn đề nghiên cứu.


Trong đề tài này, chúng tôi sử dụng phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi là phương pháp cơ bản. Chúng tôi tiến hành điều tra trên 240 học viên. Trong đó: 80 học viên chuyên ngành Tài chính ngân hàng, 80 học viên chuyên ngành Chỉ huy tham mưu hậu cần, 80 học viên chuyên ngành Vận tải và cả 3 chuyên ngành này đều ở năm thứ nhất và năm thứ tư để có kết quả so sánh.

Mục đích thu thập thông tin về đối tượng nghiên cứu từ góc độ người trực tiếp giao tiếp với giảng viên, cụ thể:


- Tìm hiểu thực trạng khó khăn tâm lý biểu hiện về mặt nhận thức, thái độ, hành vi của học viên trong giao tiếp với giáo viên ở Học Viện Hậu Cần

- Tìm hiểu những nguyên nhân chủ quan, khách quan gây ra khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên của học viện Học viện Hậu Cần.

- Thu thập những những ý kiến của học viên về biện pháp nhằm hạn chế khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giáo viên của học viên Học Viện Hậu Cần.

* Tổ chức điều tra:


Kế hoạch được tổ chức chặt chẽ, có trình tự và có sự chuẩn bị chu đáo về các điều kiện, phương tiện cho việc điều tra.

Sử dụng phiếu điều tra với hệ thống câu hỏi với nội dung bổ trợ cho nhau. Nội dung câu hỏi rõ ràng, dễ hiểu cho từng câu hỏi, có hướng dẫn trả lời cho từng câu hỏi. 

Trình tự điều tra được tiến hành theo hai bước nhằm hạn chế tính chủ quan trong nghiên cứu. Trước khi tiến hành điều tra, người điều tra thông báo đầy đủ, rõ ràng mục đích, yêu cầu của việc điều tra, hướng dẫn cụ thể cho học viên.

Bước 1:


- Điều tra thăm dò trên 40 học viên Học viện Hậu Cần. Thời gian tiến hành đầu tháng 2 năm 2011.


- Chúng tôi đã xây dựng phiếu điều tra gồm các câu hỏi mở (phụ lục 1) nhằm sơ bộ tìm hiểu khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên của học viên Học viện Hậu Cần, tìm hiểu nguyên nhân và biện pháp khắc phục những khó khăn trở ngại đó.


- Kết quả thu được từ lần điều tra thăm dò này cho chúng tôi những thông tin làm căn cứ để xây dựng phiếu điều tra ở lần điều tra thứ 2 được tiến hành trên diện rộng.


Bước 2: Được thực hiện vào cuối tháng 2 năm 2011.


- Mục đích của lần điều tra này là nhằm hiểu thực trạng và nguyên nhân gây ra khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên của học viên Học viện Hậu Cần. Bên cạnh đó còn thu thập, tìm hiểu các ý kiến về biện pháp hạn chế khó khăn tâm lý trong giao tiếp của học viên. Để thực hiện mục đích trên chúng tôi tiến hành xây dựng hệ thống câu hỏi (phụ lục 2 ) để điều tra trên 240 học viên Học viện Hậu Cần.


- Phiếu điều tra lần 2 được xây dựng trên cơ sở phân tích, tổng hợp kết quả điều tra lần 1 (điều tra thăm dò) cùng với những nghiên cứu về mặt lý luận, các câu hỏi đóng kết hợp với câu hỏi mở nhằm tạo điều kiện người trả lời có thể lựa chọn các phương án trả lời và nêu ra ý kiến, nhận định của bản thân về vấn đề nghiên cứu.

* Xử lý kết quả điều tra:


Để góp phần tìm hiểu thực trạng về việc tự đánh giá của học viên về những khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên, chúng tôi dùng câu hỏi  B1 và B2 trong phiếu điều tra (phụ lục 2). Kết quả thu được chúng tôi sử dụng phần mềm SPSS hệ 11,5 tính phần trăm để tổng hợp theo tần số xuất hiện của từng khó khăn tâm lý trên tổng số khách thể nghiên cứu.

Để tìm hiểu các khó khăn tâm lý ở các mặt (nhận thức, thái độ, hành vi). Chúng tôi đưa ra 10 tiêu chí yêu cầu học viên đánh dấu vào theo các mức độ khác nhau. Kết hợp với các câu hỏi mở để học viên nêu các khó khăn tâm lý theo các mức độ khác nhau (thường xuyên, đôi khi, không bao giờ) kết hợp với câu hỏi mở để học viên nêu các khó khăn tâm lý khác theo quan điểm của họ (câu hỏi B5).

Kết quả chúng tôi xử lý như sau:


- Mức độ thường xuyên: 3 điểm


- Mức độ đôi khi: 2 điểm


- Mức độ không bao giờ: 1 điểm
Kết quả thu được, được tổng hợp theo chuyên ngành, theo khoá học làm cơ sở để đánh giá và rút ra kết luận.


Để tìm hiểu nguyên nhân gây ra những khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên chúng tôi sử dụng câu hỏi B6. Kết quả thu được chúng tôi xử lý bằng phần mềm SPSS hệ 11,5 ra số liệu phần trăm.
2.4.2.2. Phương pháp quan sát


Mục đích của phương pháp là sử dụng các phân tích quan khác nhau, chủ yếu là thị giác để tìm hiểu một số vấn đề về khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giáo viên của học viên Học Viên Hậu Cần nhằm tìm ra nguyên nhân gây nên các trở ngại tâm lý đó. Sau đó dùng phương pháp phân tích, tổng hợp, phân loại hệ thống hoá… để xử lý kết quả.


Chúng tôi tiến hành quan sát có mục đích trong điều kiện tự nhiên và có biên bản ghi lại các thông tin quan sát được một cách nghiêm túc về các vấn đề sau:
- Quan sát hoạt động giao tiếp của học viên Học Viện Hậu Cần với giáo viên trong giờ học trên lớp và các hoạt động ngoài giờ lên lớp để tìm hiểu nguyên nhân, các biểu hiện của khó khăn tâm lý.


* Tổ chức quan sát

- Chúng tôi tiến hành xây dựng kế hoạch quan sát khó khăn tâm lý xuất hiện trong quá trình giao tiếp với giáo viên của Học Viện Hậu Cần thông qua việc dự giờ, quan sát các hoạt động ngoài giờ lên lớp và trong chính giờ học tác giả là giáo viên.


- Thời gian quan sát từ tháng 01 đến tháng 03 năm 2011.


- Phương tiện quan sát gồm: Biên bản quan sát có sự chuẩn bị trước và các phương tiện bổ trợ khác.

2.4.2.3. Phương pháp phỏng vấn


Đây là phương pháp thu thập, phân tích những phản ứng, ý kiến bằng lời nói của học viên trong buổi phỏng vấn trực tiếp với mục đích được xác định của người nghiên cứu.


Chúng tôi tiến hành phỏng vấn, trao đổi trực tiếp với học viên trong trường trên tinh thần cởi mở, thân thiện thoải mái, không phán xét… nhằm mục đích lấy ý kiến của họ về các khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giáo viên. Kết quả thu được nhằm bổ sung cho các phương pháp nghiên cứu khác trong đề tài.

Phương tiện phỏng vấn gồm bảng câu hỏi chuẩn bị trước, máy ghi âm, máy ảnh…
CHƯƠNG III: 
THỰC TRẠNG KHÓ KHĂN TÂM LÝ TRONG GIAO TIẾP VỚI GIẢNG VIÊN CỦA HỌC VIÊN HỌC VIỆN HẬU CẦN
3.1. Thực trạng khó khăn tâm lý của học viên trong giao tiếp với giảng viên  
3.1.1. Nhận thức của học viên về khó khăn tâm lý của họ khi giao tiếp với giảng viên

Chúng tôi xây dựng câu hỏi B2 trong phiếu điều tra:


“Theo bạn, giao tiếp giữa bạn với giảng viên có gặp khó khăn không? Và ở mức độ nào?”. 

Kết quả chúng tôi thu được như sau:
BẢNG 2: NHẬN THỨC CỦA HỌC VIÊN VỀ NHỮNG KHÓ KHĂN TÂM LÝ KHI GIAO TIẾP VỚI GIẢNG VIÊN.
	STT
	MỨC ĐỘ
	Chỉ huy tham mưu hậu cần
	Tài chính ngân hàng
	Vận tải

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	Có
	60
	75,0
	64
	80,0
	41
	77,5

	2
	Không
	20
	25
	16
	20,0
	18
	22,5


Kết quả ở bảng 2 cho thấy: 

Đa số các học viên cho rằng, họ có gặp khó khăn tâm lý khi giao tiếp với giảng viên, Chuyên ngành Tài chính ngân hàng 80,0 %. Nhưng khó khăn đó có sự khác biệt giữa các chuyên ngành, các khoá học và ở hộ khẩu thường trú. Mức độ xuất hiện những khó khăn tâm lý trong giao tiếp ở các chuyên ngành, các khoá học và hộ khẩu thường trú cũng có sự khác nhau.
3.1.2. Nhận thức của học viên về khó khăn tâm lý của họ trong giao tiếp với giảng viên (xét theo chuyên ngành)
Để đánh giá tần số xuất hiện những khó khăn tâm lý trong giao tiếp giữa giảng viên với học viên, chúng tôi đưa ra ba mức độ khó khăn:


- Thường xuyên


- Đôi khi


- Không bao giờ
BẢNG 3: NHẬN THỨC CỦA HỌC VIÊN VỀ NHỮNG KHÓ KHĂN TÂM LÝ KHI GIAO TIẾP VỚI GIẢNG VIÊN (XÉT THEO CHUYÊN NGÀNH)
	STT
	CHUYÊN NGÀNH
	Thường xuyên
	Đôi khi
	Không bao giờ

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	Chỉ huy tham mưu hậu cần
	14
	17,5
	59
	73,8
	7
	8,8

	2
	Tài chính ngân hàng
	21
	26,3
	49
	61,3
	10
	12,5

	3
	Vận tải
	20
	25,0
	55
	68,8
	5
	6,3


Qua bảng số liệu chúng tôi có biểu đồ minh hoạ sau:
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Kết quả ở bảng 3 cho thấy: 
Tần số xuất hiện những khó khăn tâm lý của học viên giữa các chuyên ngành có sự không tương đồng: Ở mức độ thường xuyên thì chuyên ngành Chỉ huy tham mưu hậu cần chiếm tỉ lệ thấp nhất (17,5 %), trong khi đó chuyên ngành Tài chính ngân hàng và chuyên ngành Vận tải chiếm tỉ lệ cao hơn (26,3% và 25,0 %). Ở mức độ đôi khi chuyên ngành Chỉ huy tham mưu hậu cần chiếm tỉ lệ cao nhất (73,8 %). Kết quả này chứng tỏ, học viên chuyên ngành Chỉ huy tham mưu hậu cần ít gặp khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên hơn so với các chuyên ngành khác. Bởi vì, do đặc thù của ngành học, họ có điều kiện để tiếp xúc với với giảng viên, tham gia thực hành về chuyên ngành của mình để rèn luyện kỹ năng chỉ huy trong, đứng đầu các tiểu đội, tiểu đoàn cùng với việc học tập những kỹ năng, kinh nghiệm của giảng viên, do đó quan hệ giữa học viên với giảng viên thường thuận lợi hơn nên các học viên chuyên ngành Chỉ huy tham mưu hậu cần ít gặp khó khăn hơn khi giao tiếp với giảng viên.

3.1.3. Nhận thức của học viên về khó khăn tâm lý của họ trong giao tiếp với giảng viên (xét theo khoá)
BẢNG 4: NHẬN THỨC CỦA HỌC VIÊN VỀ NHỮNG KHÓ KHĂN TÂM LÝ KHI GIAO TIẾP VỚI GIẢNG VIÊN (XÉT THEO KHOÁ)
	STT
	KHOÁ HỌC
	Thường xuyên
	Đôi khi
	Không bao giờ

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	Năm thứ nhất
	27
	23,1
	87
	72,5
	6
	5,0

	2
	Năm thứ tư
	26
	21,9
	84
	69,0
	11
	8,9


Qua bảng 4 cho thấy: 

Học viên năm thứ nhất có mức độ thường xuyên gặp khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên nhiều hơn so với học viên năm thứ tư (chiếm 23,1 %), trong khi năm thứ tư chỉ chiếm 21,9 %. Sở dĩ năm thứ nhất học viên gặp khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên nhiều hơn là do đây là thời gian họ mới vào trường, bắt đầu làm quen với môi trường mới còn gặp nhiều bỡ ngỡ, chưa có nhiều hiểu biết, kinh nghiệm sống và trong cả việc giao tiếp với giảng viên trong trường họ cũng còn nhiều e dè vì thế học viên năm thứ nhất gặp khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên nhiều hơn học viên năm thứ tư.
3.1.4. Nhận thức của học viên về khó khăn tâm lý của họ trong giao tiếp với giảng viên (xét theo hộ khẩu thường trú)

BẢNG 5: NHẬN THỨC CỦA HỌC VIÊN VỀ NHỮNG KHÓ KHĂN TÂM LÝ KHI GIAO TIẾP VỚI GIẢNG VIÊN (XÉT THEO HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ)
	STT
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	Thường xuyên
	Đôi khi
	Không bao giờ

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	Nông thôn
	45
	23,2
	131
	67,5
	18
	9,3

	2
	Đô thị
	10
	21,7
	30
	65,3
	6
	13



Qua bảng 5 cho thấy:


Tần số xuất hiện những khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên của học viên có hộ khẩu thường trú ở nông thôn chiếm tỷ lệ cao (23,2%) và mức độ đôi khi là (67,5%) còn những học viên thường trú tại đô thị thì mức độ thường xuyên chỉ chiếm 21,7 % và đôi khi là 65,3%. Do ở nông thôn hầu hết mọi người chỉ biết nhau là người trong một làng, trong thôn sau luỹ tre làng, họ ít có điều kiện tiếp xúc, giao tiếp với mọi người ở môi trường bên ngoài. Vì vậy, khi bước chân vào cổng trường đại học học viên sẽ gặp khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên nhiều hơn so với những học viên ở thành thị.


Nhiều học viên cho rằng mình gặp những khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên, nhưng khi đánh giá mức độ khó khăn lại cho rằng, có thể đôi khi trong quá trình giao tiếp vẫn gặp những khó khăn này. Điều đó cho thấy: Nhiều khi học viên vẫn còn nhận thức chưa đầy đủ về những khó khăn tâm lý trong giao tiếp.

Khi trò chuyện, trao đổi thêm với học viên chúng tôi có đặt câu hỏi:


“Bạn hiểu như thế nào về khó khăn tâm lý trong giao tiếp?” thì nhìn chung các học viên mới chỉ nêu ra được một mặt nào đó của khó khăn tâm lý trong giao tiếp, chẳng hạn như một số ý kiến cho rằng, khó khăn tâm lý trong giao tiếp là:


- Không diễn đạt được ý hiểu của mình cho người khác hiểu, mục đích giao tiếp không đạt được (Đỗ Văn Lương - Lớp S316 – Chuyên ngành Vận tải)


- Thiếu tự tin, khó diễn đạt về ngôn ngữ (Nguyễn Ngọc Vũ - Lớp S316 – Chuyên ngành Vận tải)


- Là hiện tượng ngại giao tiếp với người khác trong các quan hệ xã hội. (Nguyễn Thanh Tiến - Lớp S613 – Chuyên ngành Tài chính ngân hàng).

- Là sự không đồng điệu trong khi giao tiếp, là sự trái chiều về tâm lý, cách ứng xử khi giao tiếp. (Lê Bá Lâm - Lớp S616 – Chuyên ngành Tài chính ngân hàng).


- Đó là sự ngại ngùng, thiếu chủ động của bản thân trong giao tiếp.(Nguyễn Văn Nam - Lớp S616 – chuyên ngành Chỉ huy tham mưu hậu cần).


- Đó là “rào cản” hay “bức tường” cản trở trong quá trình giao tiếp. (Nguyễn Văn Sỹ - Lớp S113 – chuyên ngành Chỉ huy tham mưu hậu cần).


Với cách hiểu như vậy nên nhìn chung đa số học viên đều nhận thức được một phần nào đó những khó khăn mình thường gặp trong giao tiếp và đánh giá được mức độ khó khăn của bản thân.
3.1.5. Thực trạng khó khăn tâm lý của học viên khi giao tiếp với giảng viên.

Chúng tôi đưa ra câu hỏi B5 trong phiếu điều tra: “Trong giao tiếp với giảng viên, bạn thường gặp khó khăn tâm lý nào?”. Với 10 khó khăn tâm lý cơ bản trong giao tiếp với giảng viên mà chúng tôi đưa ra (trên cơ sở tổng hợp từ phiếu khảo sát lần 1), học viên chọn 1 trong 3 mức độ để trả lời cho từng khó khăn.

Các mức độ khó khăn chúng tôi cho điểm như sau:


Thường xuyên: 3 điểm


Đôi khi: 2 điểm


Thường xuyên: 1điểm


Kết quả điều tra được chúng tôi tổng hợp theo chuyên ngành, theo khoá học, thể hiện ở các bảng sau:
3.1.5.1. Thực trạng khó khăn tâm lý của học viên khi giao tiếp với giảng viên (xét theo chuyên ngành)

BẢNG 6: KHÓ KHĂN TÂM LÝ CỦA HỌC VIÊN KHI GIAO TIẾP VỚI GIÁO VIÊN (XÉT THEO CHUYÊN NGÀNH)
	STT
	CÁC KHÓ KHĂN TÂM LÝ
	Chỉ huy tham mưu hậu cần


	Tài chính ngân hàng
	     Vận tải
	        Chung

	
	
	∑
	
[image: image2.wmf]X


	TT
	∑
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	TT
	∑
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	TT
	∑
	
[image: image5.wmf]X


	TT

	1
	Thiếu tự tin về bản thân, e dè, ngại ngùng
	156
	2
	2
	155
	1,94
	3
	153
	1,91
	3
	464
	1,95
	3

	2
	Sợ mắc sai lầm khi giao tiếp
	142
	1,8
	4
	138
	1,73
	5
	142
	1,77
	6
	422
	1,22
	5

	3
	Thiếu chủ động trong giao tiếp
	162
	2,02
	1
	163
	2,03
	1
	160
	2
	1
	485
	2,02
	1

	4
	Sợ bị đánh giá không biết giao tiếp
	119
	1,5
	9
	120
	1,5
	9
	121
	1,51
	9
	360
	1,5
	10

	5
	Khó diễn đạt trong suy nghĩ của mình
	155
	1,94
	3
	160
	2
	2
	159
	1,99
	2
	474
	1,98
	2

	6
	Sợ bạn bè hiểu lầm
	114
	1,42
	10
	126
	1,6
	8
	121
	1,51
	9
	361
	1,51
	9

	7
	Có tâm lý nặng nề khi giao tiếp
	126
	1,6
	8
	131
	1,64
	7
	137
	1,71
	7
	394
	1,65
	7

	8
	Do vốn ngôn ngữ và khả năng diễn đạt kém
	139
	1,74
	5
	143
	1,8
	4
	146
	1,83
	4
	428
	1,79
	4

	9
	Nhút nhát, thường bị cảm xúc chi phối
	133
	1,66
	7
	133
	1,7
	6
	143
	1,78
	5
	409
	1,71
	6

	10
	Khó khăn trong việc sửa tiếng địa phương
	134
	1,67
	6
	114
	1,42
	10
	135
	1,7
	8
	383
	1,6
	8

	
	Điểm trung bình
	
	1,73
	
	
	1,74
	
	
	1,8
	
	
	1,75
	


Qua bảng 6 cho thấy: 
Nhìn chung trong 10 khó khăn tâm lý mà các học viên Học viện Hậu Cần gặp phải khi giao tiếp với giảng viên mà chúng tôi đưa ra thì được học viên đánh giá và sắp xếp ở các thứ bậc khác nhau và có sự khác nhau giữa các chuyên ngành. Qua so sánh chúng tôi thấy chuyên ngành Chỉ huy tham mưu hậu cần gặp những khó khăn tâm lý ít nhất có 
[image: image6.wmf]X

 = 1,73 và chuyên ngành Vận tải có nhiều học viên gặp những khó khăn tâm lý trong giao tiếp hơn hai chuyên ngành còn lại với 
[image: image7.wmf]X

 = 1,8. Và ở các chuyên ngành khác nhau thì thứ bậc của các khó khăn tâm lý cũng khác nhau.

- Khó khăn 3: “Thiếu chủ động trong giao tiếp” có 
[image: image8.wmf]X

 = 2,02 xếp vị trí thứ 1. Vị trí này ở các chuyên ngành cũng giống nhau: Chuyên ngành Chỉ huy tham mưu hậu cần: 
[image: image9.wmf]X

 = 2,02 xếp vị trí thứ 1; chuyên ngành Tài chính ngân hàng: 
[image: image10.wmf]X

 = 2,03 xếp vị trí thứ 1; chuyên ngành Vận tải: 
[image: image11.wmf]X

 = 2 xếp thứ 1. Kết hợp số liệu ở trên, qua việc thực hiên phương pháp quan sát và phỏng vấn chúng tôi nhận thấy hầu hết học viên ở cả 3 chuyên ngành ít giao tiếp với giảng viên, trong giờ học do đặc thù của phương pháp dạy học của nhà trường chủ yếu là phương pháp thuyết trình, điều này dẫn đến sự thụ động của học viên trong giờ học. Còn ngoài giờ ra chơi và các hoạt động khác chỉ có các cán bộ lớp là lên tiếp xúc với giảng viên, trao đổi các công việc, lịch học của lớp, còn lại học viên ngồi dưới lớp làm việc riêng. Chính vì vậy mà làm cho học viên thụ động trong việc giao tiếp với giảng viên. Nhìn chung học viên Học viện Hậu Cần gặp khó khăn này nhiều nhất.

- Khó khăn 5: “Khó diễn đạt suy nghĩ của mình” có 
[image: image12.wmf]X

 = 1,98 xếp vị trí thứ 2. Vị trí này có sự chênh lệch giữa các chuyên ngành nhưng không đáng kể. Chuyên ngành Chỉ huy tham mưu hậu cần: 
[image: image13.wmf]X

 = 1,94 xếp vị trí thứ 3, chuyên ngành Tài chính ngân hàng: 
[image: image14.wmf]X

 = 2 xếp vị trí thứ 2, chuyên ngành Vận tải: 
[image: image15.wmf]X

 = 1,99 xếp vị trí thứ 2. Điều này cho thấy: Học viên chuyên ngành Tài chính ngân hàng và chuyên ngành Vận tải do đặc thù ngành học các môn tự nhiên nhiều hơn, với tính chất của môn học ngắn gọn, cụ thể, chính xác… nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng ngôn ngữ giao tiếp của họ. Vì vậy, khi giao tiếp nhiều học viên thường cảm thấy khó vào đề, khó dẫn dắt để bắt đầu cho nội dung mình muốn trao đổi với giảng viên…Còn nếu đi ngay vào vấn đề thì học viên lại lo sợ là mình có thể làm giảng viên phật lòng. Do đó, khi diễn đạt các suy nghĩ của mình họ cũng thường gặp khó khăn nhiều hơn.

- Khó khăn 1: “Thiếu tự tin về khả năng của bản thân, e dè, ngại ngùng” tổng hợp chung 
[image: image16.wmf]X

 = 1,95 xếp vị trí thứ 3 (chuyên ngành Chỉ huy tham mưu hậu cần có 
[image: image17.wmf]X

 = 2 xếp thứ 2, chuyên ngành Tài chính ngân hàng có 
[image: image18.wmf]X

 = 1,94 xếp thứ 3, chuyên ngành Vận tải có 
[image: image19.wmf]X

 = 1,91 xếp thứ 3). Điều này cho thấy: hầu hết học viên ở chuyên ngành Chỉ huy tham mưu hậu cần có thành phần xuất thân từ nông thôn (36,6 %), chuyên ngành Vận tải có 35,6 % là xuất thân từ nông thôn còn chuyên ngành Tài chính ngân hàng chỉ có 27,8 % học viên ở nông thôn còn đa số họ xuất thân từ thành thị. Cuộc sống ở thành thị có điều kiện vật chất đầy đủ, được tiếp xúc với nhiều người… nên họ bạo dạn hơn học viên xuất thân từ nông thôn, vì thế học viên ở chuyên ngành Tài chính ngân hàng ít gặp khó khăn này hơn. Tuy nhiên đây cũng là khó khăn tương đối phổ biến ở Học viện Hậu Cần.

- Khó khăn 8: “Do vốn ngôn ngữ và khả năng diễn đạt kém” có 
[image: image20.wmf]X

 = 1,79, được xếp ở vị trí thứ 4. Thứ bậc của khó khăn này có sự chênh lệch giữa các chuyên ngành nhưng không đáng kể. Chuyên ngành Chỉ huy tham mưu hậu cần: 
[image: image21.wmf]X

 = 1,74 xếp thứ 5, chuyên ngành Tài chính ngân hàng: 
[image: image22.wmf]X

 = 1,8 xếp thứ 4, chuyên ngành Vận tải: 
[image: image23.wmf]X

 = 1,83 xếp thứ 4. Điều này cho thấy ở chuyên ngành Chỉ huy tham mưu hậu cần do đặc thù của ngành học là chỉ huy, mọi câu từ giao tiếp, cách xưng hô đối với các cấp luôn là vấn đề mà mỗi học viên học hỏi và rèn luyện. Do đó mà vốn ngôn ngữ và khả năng diễn đạt của học viên chuyên ngành Chỉ huy tham mưu hậu cần phong phú hơn 2 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng và Vận tải. Bên cạnh đó, do môi trường sống của các học viên Học viện Hậu Cần ít được tiếp xúc với môi trường bên ngoài xã hội nên vốn ngôn ngữ của họ bị hạn chế, khả năng diễn đạt của họ cũng kém.

- Khó khăn 2: “Sợ mắc sai lầm khi giao tiếp” được xếp ở vị trí thứ 5 với 
[image: image24.wmf]X

 = 1,77. Thứ bậc của khó khăn này ở các chuyên ngành có sự chênh lệch. Chuyên ngành Chỉ huy tham mưu hậu cần: 
[image: image25.wmf]X

 = 1,8 xếp thứ 4, chuyên ngành Tài chính ngân hàng:
[image: image26.wmf]X

  = 1,73, chuyên ngành Vận tải: 
[image: image27.wmf]X

 = 1,77 xếp thứ 6. điều này cho thấy, học viên chuyên ngành Chỉ huy tham mưu hậu cần có áp lực trong việc giao tiếp, làm việc với cấp trên, cấp dưới rất nhiều. Đối với những học viên chưa có kỹ năng giao tiếp tốt thì đây là một khó khăn tâm lý trong giao tiếp nhiều hơn so với 2 chuyên ngành còn lại.


- Khó khăn 9: “Nhút nhát, thường bị cảm xúc, tình cảm chi phối” có 
[image: image28.wmf]X

 = 1,71 xếp vị trí thứ 6. Ở chuyên ngành Chỉ huy tham mưu hậu cần: 
[image: image29.wmf]X

 = 1,66 xếp vị trí thứ 7, chuyên ngành Tài chính ngân hàng: 
[image: image30.wmf]X

 = 1,7 xếp thứ 6, chuyên ngành Vận tải:
[image: image31.wmf]X

 = 1, 78 xếp thứ 5. Thông qua quá trình giảng dạy ở chuyên ngành Vận tải, cùng với việc phỏng vấn học viên và tham khảo ý kiến của giảng viên trong trường cho thấy học viên chuyên ngành Vận tải nhút nhát và “dễ bảo” hơn học viên ở chuyên ngành Tài chính ngân hàng. Vì thế mà đây là khó khăn trong giao tiếp của nhiều học viên của chuyên ngành Vận tải.

- Khó khăn 7: “Có tâm lý nặng nề khi giao tiếp” có 
[image: image32.wmf]X

= 1,65 xếp thứ 7.Ở chuyên ngành Chỉ huy tham mưu hậu cần: 
[image: image33.wmf]X

 = 1,6 xếp thứ 8, chuyên ngành Tài chính ngân hàng: 
[image: image34.wmf]X

=  1,64 xếp thứ 7, chuyên ngành Vận tải: 
[image: image35.wmf]X

= 1,71 xếp thứ 7. Điều này cho thấy số học viên ở cả 3 chuyên ngành thường nhút nhát, bị cảm xúc, tình cảm chi phối khi giao tiếp thì khi đó họ cũng cảm thấy tâm lý nặng nề trong khi giao tiếp.

- Khó khăn 10: “Khó khăn tròn việc sửa tiếng địa phương” có 
[image: image36.wmf]X

= 1,6 xếp vị trí thứ 8. Khó khăn tâm lý này có vị trí chênh lệch khá lớn giữa các chuyên ngành. Ở chuyên ngành Chỉ huy tham mưu hậu cần: 
[image: image37.wmf]X

= 1,67 xếp thứ 6, chuyên ngành Tài chính ngân hàng: 
[image: image38.wmf]X

= 1,42 xếp thứ 10, chuyên ngành Vận tải: 
[image: image39.wmf]X

= 1,7 xếp thứ 8. Sở dĩ có sự chênh lệch đáng kể này là do số học viên ở chuyên ngành Chỉ huy tham mưu hậu cần có thành phần xuất thân ở nông thôn cao nhất (36,6 %), rồi đến chuyên ngành Vận tải (35,6 %) và cuối cùng là chuyên ngành Tài chính ngân hàng (27,8 %). Mỗi vùng miền có những cách nói, phát âm khác nhau nhưng phần lớn ở nông thôn thường phát âm không chuẩn, nói ngọng, nói nhịu và nói lắp nhiều còn ở thành thị thì việc phát âm ngôn ngữ thường chuẩn hơn. Đây là lý do giải thích số học viên ở chuyên ngành Chỉ huy tham mưu hậu cần gặp khó khăn tâm lý này nhiều hơn rồi đến chuyên ngành Vận tải và cuối cùng là học viên ở chuyên ngành Tài chính ngân hàng.

- Các khó khăn khác: “Sợ bạn bè hiểu lầm” và “Sợ bị đánh giá là không biết giao tiếp” lần lượt xếp ở vị trí thứ 9, 10. Điều này chứng tỏ học viên Học viện Hậu Cần rất ít gặp khó khăn này.

Ngoài những khó khăn trên, một số học viên còn kể ra các khó khăn khác như:


- Học viên thường không dám hoặc e dè khi thổ lộ tâm tư của mình.


- Bước đầu làm quen với môi trường mới nên còn gặp nhiều bỡ ngỡ, khó khăn…


Tuy nhiên, do số liệu về các khó khăn này quá ít nên chúng tôi không thống kê trên bảng.

3.1.5.2. Thực trạng khó khăn tâm lý của học viên khi giao tiếp với giảng viên (xét theo khoá).


Tổng hợp mức độ khó khăn tâm lý của học viên khi giao tiếp với giảng viên theo khoá, chúng tôi thu được kết quả ở bảng .
BẢNG 7: KHÓ KHĂN TÂM LÝ CỦA HỌC VIÊN KHI GIAO TIẾP VỚI GIẢNG VIÊN (XÉT THEO KHOÁ).
	STT
	CÁC KHÓ KHĂN TÂM LÝ
	Năm thứ nhất
	Năm thứ tư

	
	
	∑
	
[image: image40.wmf]X


	TT
	∑
	
[image: image41.wmf]X


	TT

	1
	Thiếu tự tin về khả năng cả bản thân, e dè, ngại ngùng
	239
	1,94
	3
	225
	1,92
	3

	2
	Sợ mắc sai lầm khi giao tiếp
	217
	1,76
	5
	205
	1,75
	5

	3
	Thiếu chủ động trong giao tiếp
	244
	2
	1
	241
	2
	1

	4
	Sợ bị đánh giá không biết giao tiếp
	189
	1,5
	8
	171
	1,46
	8

	5
	Khó diễn đạt suy nghĩ của mình
	243
	2
	1
	231
	2
	2

	6
	Sợ bạn bè hểu lầm
	191
	1,6
	7
	170
	1,5
	8

	7
	Có tâm lý nặng nề khi giao tiếp
	207
	1,7
	6
	187
	1,6
	7

	8
	Do vốn ngôn ngữ và khả năng diễn đạt kém
	219
	1,8
	4
	209
	1,8
	4

	9
	Nhút nhát, thường bị cảm xúc, tình cảm chi phối
	209
	1,7
	6
	200
	1,71
	6

	10
	Khó khăn trong việc sửa tiếng địa phương
	196
	1,6
	7
	187
	1,6
	7

	
	ĐIỂM TRUNG BÌNH
	
	1,76
	
	
	1,73
	


Qua bảng 7 cho thấy:


Nhìn chung học viên năm thứ nhất gặp các khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên nhiều hơn so với học viên năm thứ tư. Năm thứ nhất có 
[image: image42.wmf]X

 = 1,76 còn năm thứ tứ chỉ có 
[image: image43.wmf]X

 = 1,73. Mức độ khó khăn của học viên Học viện Hậu Cần có sự thay đổi ở các khoá học và có xu hướng giảm dần ở những năm cuối.

- Khó khăn 1: “Thiếu tự tin về khả năng của bản thân, e dè, ngại ngùng” ở học viên năm thứ nhất có 
[image: image44.wmf]X

 = 1,94, ở học viên năm thứ 4 có 
[image: image45.wmf]X

 = 1,92. Kết quả này cho thấy mức độ khó khăn này có sự giảm dần khi học viên bước vào những năm học cuối. Điều này chứng tỏ môi trường tập thể, cuộc sống tập thể rèn luyện trong môi trường quân đội đã làm cho con người bạo dạn hơn, tự tin hơn. Như vậy, môi trường có ảnh hưởng quan trọng đến tính cách của con người. Hơn nữa càng học tập trong trường, học viên càng có nhiều điều kiện để tiếp xúc nhiều hơn với giảng viên, đặc biệt là qua những buổi huấn luyện, diễn tập thực tế học viên có thêm nhiều điều kiện để tiếp xúc với giảng viên từ đó họ có thể tìm ra cách thức giao tiếp phù hợp, khắc phục dần những khó khăn thường gặp trong giao tiếp.

- Khó khăn 2: “Sợ mắc sai lầm trong giao tiếp”, ở học viên năm thứ nhất có
[image: image46.wmf]X

 = 1,76, còn ở học viên năm thứ 4:
[image: image47.wmf]X

 = 1,75. Kết quả này chứng tỏ: học viên những năm đầu rất lo lắng, sợ mình có những sai xót trong giao tiếp làm giảng viên dễ phật lòng. Nhưng càng những năm cuối khó khăn này giảm dần, các học viên đã có kỹ năng giao tiếp cho nên trạng thái này ít xuất hiện hơn.


- Khó khăn 4: “Sợ bị đánh giá không biết giao tiếp”, năm thứ 2 có 
[image: image48.wmf]X

 = 1,54, ở học viên năm thứ 4: 
[image: image49.wmf]X

 = 1,5. Học viên năm thứ nhất mới vào trường, chưa quen với môi trường mang tính chất nguyên tắc, họ chưa biết cách giao tiếp với giảng viên như thế nào cho phù hợp với từng người nên khi giao tiếp học viên những năm đầu thường sợ bị đánh giá là không biết giao tiếp hơn những học viên năm cuối.

- Khó khăn 7: “Có tâm lý nặng nề khi giao tiếp”, học viên năm thứ nhất: 
[image: image50.wmf]X

= 1,7, học viên năm thứ 4: 
[image: image51.wmf]X

 = 1,6. Khi những học viên năm thứ 4 họ được học tập và giao tiếp với giảng viên nhiều hơn nên họ thoải mái, cởi mở trong giao tiếp, họ không còn thấy nặng nề về tâm lý khi giao tiếp với giảng viên như những học viên năm đầu.

Nhìn chung, học viên năm thứ nhất gặp nhiều khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên so với học viên năm thứ tư. (Ở học viên năm thứ nhất: 
[image: image52.wmf]X

 = 1,76, học viên năm thứ 4: 
[image: image53.wmf]X

= 1,73). Điều này chứng tỏ trong quá trình học tập ở trường đại học, nhận thức của học viên được nâng cao, tầm nhìn được mở rộng và bao quát hơn, vốn kinh nghiệm cũng nhiều hơn, cùng với mở rộng môi trường giao tiếp, học hỏi kinh nghiệm giao tiếp qua bạn bè, thầy cô, dần củng cố và khẳng định lòng tin vào bản thân mình, học viên Học viện Hậu Cần dần bớt những khó khăn tâm lý trong quá trình giao tiếp với giảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả của giao tiếp nói chung.

3.1.5.3. Thực trạng khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên (xét theo hộ khẩu thường trú).
BẢNG 8: KHÓ KHĂN TÂM LÝ TRONG GIAO TIẾP VỚI GIẢNG VIÊN (XÉT THEO HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ)
	STT
	CÁC KHÓ KHĂN TÂM LÝ
	Nông thôn
	Đô thị

	
	
	∑
	
[image: image54.wmf]X


	TT
	∑
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	TT

	1
	Thiếu tự tin về khả năng của bản thân, e dè, ngại ngùng
	383
	1,97
	3
	81
	1,8
	2

	2
	Sợ mắc sai lầm khi giao tiếp 
	347
	1,78
	5
	75
	1,6
	5

	3
	Thiếu chủ động trong giao tiếp 
	403
	2,1
	1
	82
	1,78
	3

	4
	Sợ bị đánh giá không biết giao tiếp 
	292
	1,5
	9
	68
	1,49
	7

	5
	Khó diễn đạt suy nghĩ của mình
	389
	2,0
	2
	85
	1,9
	1

	6
	Sợ bạn bè hiểu lầm
	298
	1,53
	8
	63
	1,4
	9

	7
	Có tâm lý nặng nề khi giao tiếp 
	324
	1,67
	7
	70
	1,52
	6

	8
	Do vốn ngôn ngữ và khả năng diễn đạt kém
	351
	1,81
	4
	77
	1,67
	4

	9
	Nhút nhát, thường bị cảm xúc chi phối
	342
	1,76
	6
	67
	1,45
	8

	10
	Khó khăn trong việc sửa tiếng địa phương
	325
	1,67
	7
	58
	1,26
	10

	
	ĐIỂM TRUNG BÌNH
	
	1,8
	
	
	1,6
	


Nhìn vào bảng trên cho thấy học viên ở nông thôn gặp nhiều khó khăn tâm lý hơn những học viên ở thành thị. Biểu hiện học viên ở nông thôn có 
[image: image56.wmf]X

 = 1,8 nhưng học viên ở thành thị chỉ có 
[image: image57.wmf]X

 = 1,6. Điều này cho thấy học viên ở nông thôn ít có cơ hội và điều kiện để tiếp xúc, giao tiếp với mọi người chính vì thế mà họ bị hạn chế khả năng giao tiếp của mình nên họ gặp khó khăn tâm lý trong giao tiếp với  giảng viên nhiều hơn học viên sống ở thành thị.
Khó khăn 3: “Thiếu chủ động trong giao tiếp” học viên ở nông thôn đứng vị trí thứ nhất, nhưng học viên ở thành thị lại đứng thứ 3. Do học viên ở nông thôn họ thường nhút nhát, e dè trong giao tiếp với mọi người, họ thường sợ sệt, ngại ngùng nên trong giao tiếp họ thường thiếu chủ động, khó làm quen và cởi mở trong giao tiếp.

Khó khăn 5: “Khó khăn trong diễn đạt suy nghĩ của mình” thì không có sự chênh lệch đáng kể giữa 2 vùng miền. Học viên có hộ khẩu ở thành thị đứng vị trí thứ nhất với 
[image: image58.wmf]X

 = 1,9 còn học viên ở nông thôn khó khăn này xếp ở vị trí thứ 2 với 
[image: image59.wmf]X

 = 2,0. Hầu hết các học viên thi vào Học viện Hậu Cần đều thi khối A các môn học chủ yếu là tính toán, câu từ thường khô khan, cộc lốc vì thế trong giao tiếp với giảng viên họ thường khó khăn trong diễn đạt suy nghĩ của mình, không biết diễn đạt như nào để mọi người hiểu. Vì thế đây là khó khăn mà học viên ở cả 2 vùng miền đều gặp.
Khó khăn 10: “Khó khăn trong việc sửa tiếng địa phương”, học viên ở nông thôn thì khó khăn này xếp thứ 7, còn học viên ở thành thị thì khó khăn này xếp thứ 10.Ở nông thôn có nhiều vùng nói ngọng, nói sai âm điệu nên đây là một khó khăn đối với họ còn học viên sống ở thành thị thì họ thường phát âm chuẩn hơn, nên họ ít gặp khó khăn này hơn.

Nhìn chung các học viên ở cả 2 vùng miền đều gặp phải những những khó khăn tâ lý ở trên. Tuy nhiên vị trí các khó khăn giữa 2 vùng miền chênh lệch không đáng kể
3.2. Nguyên nhân gây ra những khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên của học viên Học viện Hậu Cần  
3.2.1. Nguyên nhân chủ quan gây ra khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên của học viên Học viện Hậu Cần

Chúng tôi xây dựng câu hỏi B6 trong phiếu điều tra:


“Theo bạn, trong những nguyên nhân dưới đây, nguyên nhân nào là chủ yếu gây ra các khó khăn tâm lý trong giao tiếp của bạn với giảng viên? (Hãy chọn 3 nguyên nhân quan trọng nhất với bạn và sắp xếp theo thứ tự 1,2,3). Chúng tôi yêu cầu học viên chọn 3 nguyên nhân quan trọng nhất và sắp xếp theo thứ tự 1,2,3 ở cả nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Kết quả được thể hiện ở bảng 8.
BẢNG 9: NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN GÂY RA CÁC KHÓ KHĂN TÂM LÝ CỦA HỌC VIÊN KHI GIAO TIẾP VỚI GIẢNG VIÊN
	STT
	NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN
	SL
	%

	1
	Do tính cách của bản thân
	119
	49,6

	2
	Do vốn sống, kinh nghiệm hạn chế
	36
	15,0

	3
	Không có tâm thế giao tiếp
	8
	3,3

	4
	Vốn ngôn ngữ hạn chế
	8
	3,3

	5
	Mặc cảm, tự ti về hoàn cảnh xuất thân
	4
	1,7

	6
	Mặc cảm về hình thể
	6
	2,5

	7
	Không thích bộc lộ bản thân
	15
	6,3

	8
	Sợ thầy cô đánh giá không tốt về mình
	6
	2,5

	9
	Sợ bạn bè cho là cơ hội
	9
	3,8

	10
	Do đặc điểm khí chất
	7
	2,9

	11
	Do khả năng giao tiếp hạn chế
	23
	9,6

	12
	Do sợ mất thời gian
	4
	1,7


Qua bảng 9 cho thấy:


Học viên Học viện Hậu Cần gặp nhiều khó khăn tâm lý khi giao tiếp với giảng viên. Điều này do nhiều nguyên nhân gây ra.


Nguyên nhân chủ quan được nhiều học viên Học viện Học viện Hậu Cần ở cả 3 chuyên ngành lựa chọn là quan trọng nhất là do tính cách của bản thân, chiếm 49,6 %. Vị trí quan trọng của nguyên nhân này thống nhất chung ở cả 3 chuyên ngành. Tục ngữ có câu “sống mỗi người mỗi nết” nên tuỳ thuộc vào tính cách hướng nội, hướng ngoại hay kiểu tính cách trung gian mà cách thể hiện mối quan hệ giữa con người với con người sẽ khác nhau. Tính cách con người không phải sinh ra đã có, mà nó được hình thành trong quá trình sống dưới ảnh hưởng của môi trường, của giáo dục và hoạt động của cá nhân. Người có tính cách hướng nội, giao tiếp thường ít cởi mở hơn những người có tính cách hướng ngoại. Học viên rụt rè, thiếu tự tin khó cởi mở đối với mọi người cũng thể hiện một phần tính cách của con người. Vì thế, đây là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến dẫn đến những khó khăn tâm lý của mỗi người.

Nguyên nhân quan trọng thứ hai được học viên Học viện Hậu Cần lựa chọn dẫn đến khó khăn tâm lý trong giao tiếp của bản thân đó là “Do vốn sống, vốn kinh nghiệm hạn chế” chiếm 15,0 % trong số lựa chọn nguyên nhân quan trọng làm xuất hiện những khó khăn tâm lý trong giao tiếp của học. Đa số học viên trong trường đều xuất thân từ nông thôn, cuộc sống quanh năm quen với việc cấy cày, mọi việc diễn ra trong làng xóm của mình, khi vào trường đại học họ lại sống trong môi trường nghiêm ngặt, ít khi được giao lưu với môi trường bên ngoài, vì thế vốn sống và vốn kinh nghiệm của đa số học viên còn bị hạn chế. Học viên Nguyễn Tuấn Anh (lớp S613) trước đây toàn học trường huyện, trường tỉnh nên em có vẻ rất bạo dạn, tự tin khi nói chuyện với giảng viên. Có lẽ do học ở môi trường tốt đã tạo cho em tính cách tự tin, cởi mở như vậy. Rõ ràng môi trường sống có ảnh hưởng quan trọng đến khả năng giao tiếp của con người.

Nguyên nhân quan trọng thứ 3 được học viên ở cả 3 chuyên ngành lựa chọn là do năng giao tiếp hạn chế chiếm 9,6 %. Do ít có điều kiện tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài vì thế mà khả năng giao tiếp của học viên Học viện Hậu Cần còn bị hạn chế, đồng thời do nhút nhát, e dè trong các mối quan hệ chính vì thế mà hạn chế khả năng giao tiếp là một trong những nguyên nhân khiến học viên gặp nhiều khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên.

Bên cạnh những nguyên nhân quan trọng gây ra những khó khăn tâm lý khi giao tiếp với giảng viên của học viên Học viện Hậu Cần thì nguyên nhân thứ 5: “Mặc cảm, tự ti về hoàn cảnh xuất thân” được học viên cho là ít gây ra những khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên, chỉ chiếm 1,7 %. Học viên Học viện Hậu Cần thì nam giới là chính mà nam giới thường ít khi mặc cảm, tự ti về hoàn cảnh xuất thân của mình. Cho dù hoàn cảnh xuất thân của họ có khó khăn nhưng họ vẫn luôn cố gắng học tập, phấn đấu làm việc để vượt qua khó khăn nên đây không phải là nguyên nhân chính mà gây ra nhiều khó khăn tâm lý trong giao tiếp của họ.

Nguyên nhân 12: “Do sợ mất thời gian” cũng là nguyên nhân mà học viên cho là ít gây ra những khó khăn tâm lý trong giao tiếp của họ, chiếm 1,7%. Trong quá trình học tập ở trường thì thời gian học tập, làm việc… của học viên đều được nhà trường quy định sẵn, học viên phải thực hiện theo những quy tắc đó. Vì thế, về mặt thời gian thì học viên Học viện Hậu Cần không gặp nhiều vướng mắc để có thể dẫn tới những khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên.

Các nguyên nhân khác: “Không có tâm thế giao tiếp” (chiếm 3,3%), “Sợ thầy cô đánh giá không tốt về mình” (2,5%), “Vốn ngôn ngữ hạn chế” (3,3%)… Đây là những nguyên nhân chủ yếu trong các nguyên nhân chủ quan quyết định đến hiệu quả giao tiếp giữa giảng viên với học viên.


So sánh chung giữa các chuyên ngành cho thấy: Vị trí thứ bậc của các nguyên nhân là tương đối thống nhất ở các chuyên ngành, thứ bậc của một vài nguyên nhân có sự chênh lệch không đáng kể.
3.2.2. Nguyên nhân khách quan gây ra khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên của học viên Học viện Hậu Cần
BẢNG 10: NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN GÂY RA CÁC KHÓ KHĂN TÂM LÝ CỦA HỌC VIÊN VỚI GIẢNG VIÊN
	STT
	NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN
	SL
	%

	1
	Do ít có điều kiện gần gũi, tiếp xúc với giảng viên 
	160
	66,7

	2
	Do địa vị xã hội
	3
	1,3

	3
	Do tính chất học ở cao đẳng, đại học
	9
	3,8

	4
	Khác biệt về lối sống, ngôn ngữ
	6
	2,5

	5
	Do khoảng cách giữa giảng viên và học viên 
	23
	9,6

	6
	Do giảng viên ít thân thiện với học viên 
	10
	4,2

	7
	Trường ít có những buổi giao lưu, gặp gỡ giữa giảng viên và học viên 
	31
	12,9


Qua bảng 10 cho thấy:


Nguyên nhân khách quan chính gây ra những khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên là do họ “ít có điều kiện gần gũi, tiếp xúc với giảng viên” (chiếm 66,7%) trong tổng số học viên 3 chuyên ngành lựa chọn nguyên nhân khách quan quan trọng nhất gây ra khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên . Thực tế cho thấy: Do tính chất học ở cao đẳng, đại học mỗi giảng viên chỉ dạy một phân môn, một học phần nào đó của môn học trong phân phối chương trình, giao tiếp chủ yếu giữa giảng viên với học viên diễn ra trong giờ lên lớp. Nhưng cũng do đặc thù của các trương quân đội (thời gian phân phối chính xác, đúng giờ quy định) nên phương pháp dạy học chủ yếu là phương pháp thuyết trình, ít có sự trao đổi lẫn nhau từ 2 phía trong giờ lên lớp. Ngoài giờ lên lớp phải đi tăng gia sản xuất, sinh hoạt trong các tiểu đoàn, học tập cá nhân…theo giờ đã được quy định sẵn nên việc gặp gỡ với giảng viên là rất ít. Hơn nữa giảng viên đa số có gia đình bên ngoài, trong khi học viên không được phép ra ngoài nên thời gian rảnh rỗi cũng khó có thể gặp gỡ và tiếp xúc với giảng viên. Nên đây được coi là nguyên nhân khách quan chính dẫn đến những khó khăn tâm lý trong giao tiếp giưa học viên với giảng viên.

Nguyên nhân 7 là do trường ít có những buổi gặp gỡ, giao lưu giữa học viên với giảng viên (12,9 %). Thực tế cho thấy môi trường trong nhà trường quân đội không có những hoạt động tập thể như: các buổi thảo luận, chuyên đề, toạ đàm, giao lưu…giữa giảng viên với học viên như các trường đại học bên ngoài khác. Chỉ có những ngày lễ lớn như: ngày 30/04 (ngày Giải phóng miền Nam), ngày 22/12 (ngày thành lập Quân đội nhân dân) hay một số ngày kỷ niệm của một số đơn vị, từng trường thì có những buổi biểu diễn văn nghệ của giảng viên, học viên ngồi dưới theo đội hình để xem. Do đó càng hạn chế những cơ hội để học viên có điều kiện tiếp xúc, giao tiếp với giảng viên.
Nguyên nhân 2: “Do địa vị xã hội” (1,3 %) là nguyên nhân khách quan ít gây ra những khó khăn tâm lý trong giao tiếp của học viên. Quan niệm của ông cha ta ngày xưa có thể học trò không được phép giao tiếp với thầy giáo trong mọi trường hợp, những thắc mắc thường hỏi một cách rụt rè nhưng đất nước giờ đã thoáng hơn trong quan hệ giao tiếp. Chính vì thế mà địa vị xã hội ít gây ra khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên của học viên Học viện Hậu Cần.
Các nguyên nhân còn lại cũng là những nguyên nhân quan trọng dẫn đến những khó khăn tâm lý trong giao tiếp của học viên Học viện Hậu Cần với giảng viên.

3.3. Biện pháp góp phần làm giảm bớt những khó khăn tâm lý của học viên  trong giao tiếp với giảng viên.
BẢNG 11: BIỆN PHÁP GÓP PHẦN LÀM GIẢM BỚT NHỮNG KHÓ KHĂN TÂM LÝ CỦA HỌC VIÊN TRONG GIAO TIẾP VỚI 

GIẢNG VIÊN
	STT
	CÁC BIỆN PHÁP
	Thường xuyên
	Đôi khi
	Không bao giờ

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	Học hỏi kinh nghiệm của mọi người
	173
	72,1
	59
	24,6
	8
	3,3

	2
	Rèn luyện ngôn ngữ
	106
	44,2
	102
	42,5
	32
	13,3

	3
	Tích cực tham gia phong trào tập thể
	108
	45,0
	124
	51,7
	8
	3,3

	4
	Rèn luyện khả năng tạo lập mối quan hệ 
	132
	55,0
	102
	42,0
	6
	2,5

	5
	Rèn luyện khả năng giao tiếp 
	154
	64,2
	81
	33,8
	5
	2,1

	6
	Chủ động hơn trong giao tiếp 
	122
	50,8
	116
	48,3
	2
	0,9

	7
	Tạo cơ hội giao tiếp chung
	114
	47,5
	116
	48,3
	10
	4,2

	8
	Cởi mở hơn với mọi người
	171
	71,3
	61
	25,4
	8
	3,3

	9
	Tạo tâm thế tự tin, thoải mái
	147
	61,3
	85
	35,4
	8
	3,3

	
	TỔNG SỐ
	1227
	56,8
	846
	39,2
	87
	4,8



Qua bảng 11 ta có nhận xét:


Nhìn chung học viên Học viện Hậu Cần đã có ý thức trong việc khắc phục những khó khăn tâm lý trong giao tiếp, thể hiện trong những biện pháp mà học viên Học viện Hậu Cần có thể làm trong khả năng của mình như: học hỏi kinh nghiệm giao tiếp của mọi người, tạo cơ hội giao tiếp chung, chủ động trong giao tiếp…


Kết quả trên cho thấy: Mức độ thực hiện thường xuyên các hoạt động chiếm tỷ lệ cao hơn cả (56,8%), còn không bao giờ chú ý khắc phục khó khăn tâm lý trong giao tiếp chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ (4,8%), ở mức trung gian – đôi khi thực hiện những biện pháp trên chiếm 39,2 %. Điều này cho thấy một bộ phận học viên đã có sự ý thức cao với sự cố gắng thường xuyên thực hiện tương đối tốt các biện pháp đó, nhằm từng bước khắc phục khó khăn tâm lý trong giao tiếp. Nhưng bên cạnh đó có một bộ phận học viên thực hiện các biệp pháp đó không thường xuyên hoặc không thực hiện, chứng tỏ việc khắc phục khó khăn tâm lý trong giao tiếp chưa thực sự trở thành nhu cầu cấp thiết của các học viên này. Vì vậy việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của giao tiếp đối với những người chỉ huy, những người đứng trong hàng ngũ của Đảng đảm nhiệm trọng trách bảo vệ đất nước là một việc làm cần thiết. Thông qua nội dung các môn học, qua các buổi diễn tập trên thao trường, các phong trào chung của nhà trường… cần quán triệt yêu cầu này để giúp học viên dần hoàn thiện mình về mọi mặt, trong đó có các kỹ năng giao tiếp để khi ra trường họ có thể giao tiếp, làm việc với cấp trên, cấp dưới, với mọi người một cách tự tin, đầy bản lĩnh của một người chiến sĩ Cụ Hồ.

Trong 9 biện pháp mà chúng tôi đưa ra thì mức độ học viên thực hiện thường xuyên chiếm tỉ lệ cao nhất là các biện pháp: Học hỏi kinh nghiệm giao tiếp của mọi người (72,1%), cởi mở hơn với mọi người (71,3%). Trên thực tế kết hợp với phương pháp phỏng vấn chúng tôi thấy phần lớn học viên Học viện Hậu Cần gặp khó khăn tâm lý trong giao tiếp vơi giảng viên, ít tiếp xúc với giảng viên (chỉ có những ai làm cán bộ lớp thì việc giao tiếp với giảng viên nhiều hơn) cùng với điều kiện không cho phép được giao tiếp nhiều với mọi người càng làm cho việc giao tiếp bị hạn chế. Do đó, hầu hết học viên Học viện Hậu Cần cố gắng học hỏi kinh nghiệm của cấp trên, của thầy cô giáo, đặc biệt trong phần thời gian “ít ỏi” là vào cuối tuần chỉ có 2 ngày được phép ra ngoài nên các học viên tranh thủ cơ hội tiếp xúc với bạn bè, các trường đại học bên ngoài, học tập kinh nghiệm giao tiếp của mọi người xung quanh mình, của bạn bè…về giao tiếp.

Chính vì thế mà càng tiếp xúc với nhiều người, học viên có thể tự đánh giá bản thân xem mình được ở điểm nào và điểm nào còn hạn chế và từ đó học tập kinh nghiệm của mọi người, làm vốn kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình giao tiếp với người khác. Bác Hồ đã có câu: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Điều đó cho thấy học viên Học viện Hậu Cần đã vận dụng những triết lý sâu sắc của Hồ Chí Minh và trong thực tiễn, trau dồi kiến thức, kỹ năng cho bản thân


Bên cạnh đó, qua quá trình quan sát và tiếp xúc với học viên học viện Hậu Cần, thì đa số học rất nhút nhát, e dè (mặc dù tất cả đều là nam giới). Chính vì vậy mà càng làm cho khoảng cách giữa học viên và giảng viên xa dần. Do nhận thức được những hạn chế của bản thân nên hầu hết học viên đều lựa chọn việc cởi mở hơn với mọi người là việc làm thường xuyên để có thể giao tiếp tốt với giảng viên. Khi cởi mở hơn với mọi người, với giảng viên thì họ có thể nói ra được suy nghĩ, những thắc mắc, băn khoăn, lo lắng của mình với mọi người, với giảng viên từ đó sẽ làm cho khoảng cách được gần gũi hơn, thân mật hơn, thoải mái hơn khi giao tiếp.


Các biện pháp khác được học viên thực hiện thường xuyên như “Rèn luyện kỹ năng tạo lập mối quan hệ” chiếm 55,0 %. “Rèn luyện kỹ năng giao tiếp”: 64,2%, “Tạo tâm thế tự tin, thoải mái khi giao tiếp”: 61,3%, “Chủ động hơn trong giao tiếp”: 50,8%. Đây là tỉ lệ tương đối cao, thể hiện sự cố gắng của học viên trong việc rèn luyện, khắc phục những khó khăn tâm lý trong giao tiếp nói riêng và hoàn thiện dần các phẩm chất và năng lực của người bộ đội Cụ Hồ nói chung.


Tuy nhiên, việc “Rèn luyện ngôn ngữ” của học viên chưa cao, chỉ chiếm 44,2%, “Tích cực tham gia các phong trào tập thể” chiếm tỉ lệ 45 %, “Tạo cơ hội giao tiếp chung”: 47,5 %. Như vậy là phần lớn học viên còn chưa nhận thấy được vai trò của ngôn ngữ trong giao tiếp và một bộ phận học viên còn chưa năng động, sống khép mình trong môi trương tập thể, nơi đông người.


Thực hiện các biện phápở mức độ thường xuyên, chiếm tỉ lệ đáng kể, đặc biệt là việc: “Tích cực tham gia các phong trào tập thể” (51,7%). Điều này cho thấy những khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên của học viên Học viện Hậu Cần sẽ rất khó khắc phục nếu như học viên ít tham gia vào các phong trào tập thể, phong trào chung của nhà trường, của xã hội. Chiếm 1 tỉ lệ rất nhỏ là mức độ không bao giờ thực hiện các công việc đó (4,8%). Điều này có thể do một vài học viên hầu như không chú ý cách khắc phục, quy đó vào bản chất của mình không thể sửa chữa được hoặc một vài học viên thường giao tiếp với giảng viên rất tự tin, thoải mái nên học cũng không chú ý đến nhiều những công việc này.


Nhìn chung, học viên luôn có ý thức rèn luyện bản thân để khắc phục những khó khăn tâm lý trong giao tiếp.

* Qua những chứng minh ở trên chúng tôi rút ra kết luận chương 3:

- Trong giao tiếp với giảng viên đa số học viên Học viện Hậu Cần đều gặp khó khăn tâm lý trong giao tiếp. Thứ bậc các khó khăn tâm lý trong giao tiếp có sự khác nhau giữa các chuyên ngành.

- Mức độ biểu hiện các khó khăn tâm lý trong giao tiếp khác nhau là khác nhau và có sự chênh lệch giữa các chuyên ngành.

- Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến các khó khăn tâm lý trong giao tiếp của học viên trong đó có nguyên nhân chủ quan “Do tính cách của bản thân” và nguyên nhân khách quan “Do ít điều kiện gần gũi, tiếp xúc với giảng viên”.


- Các khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên của học viên Học viện Hậu Cần sẽ giảm dần nếu họ được nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của mình và được rèn luyện các kỹ năng ứng xử trong các tình huống giao tiếp.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Từ kết quả nghiên cứu ở trên, tôi rút ra một số kết luận sau:

1.1. Khó khăn tâm lý trong giao tiếp là một hiện tượng tâm lý phức tạp, nó được biểu hiện ở 3 mặt: nhận thức, tình cảm và hành vi của chủ thể giao tiếp, biểu hiện ở sự không phù hợp giữa những đặc điểm tâm lý cá nhân và kiểu hành vi ứng xử với nội dung, đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp.

1.2. Trong giao tiếp với giảng viên, hầu hết học viên Học viên Hậu Cần đều gặp các khó khăn tâm lý trong giao tiếp. Thứ bậc và nội dung các khó khăn tâm lý trong giao tiếp đó là:

1. Thiếu chủ động trong giao tiếp

2. Khó diễn đạt trong suy nghĩ của mình

3. Thiếu tự tin về bản thân, e dè, ngại ngùng

4. Do vốn ngôn ngữ và khả năng diễn đạt kém

           5. Sợ mắc sai lầm khi giao tiếp

6. Nhút nhát, thường bị cảm xúc chi phối

7. Có tâm lý nặng nề khi giao tiếp

8. Khó khăn trong việc sửa tiếng địa phương

9. Sợ bạn bè hiểu lầm

10. Sợ bị đánh giá không biết giao tiếp

1.3. Mức độ biểu hiện các khó khăn tâm lý trong giao tiếp khác nhau là khác nhau nhưng có sự chênh lệch ở các khoa. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ khó khăn tâm lý trong giao tiếp tỉ lệ nghịch với thời gian học tập của học viên, càng những năm cuối mức độ khó khăn tâm lý càng giảm dần.


1.4. Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến mức độ khó khăn tâm lý của học viên Học viện Hậu Cần khi giao tiếp với giảng viên nhưng nguyên nhân chính là do “Tính cách của bản thân” (nguyên nhân chủ quan) và “Do ít có điều kiện gần gũi, tiếp xúc với giảng viên” (nguyên nhân khách quan).


1.5. Mức độ biểu hiện các khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên của học viên Học viện Hậu Cần sẽ giảm đi nếu được nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của mình và được rèn luyện các kỹ năng ứng xử trong các tình huống giao tiếp.


1.6. Với kết quả thu được ở trên đã khẳng định đựơc giả thuyết khoa học của đề tài và giải quyết được các nhiệm vụ mà đề tài đã nêu ra.

2. Kiến nghị

2.1. Về phía nhà trường


- Tạo điều kiện để học viên mở rộng phạm vi giao tiếp, tăng tần số giao tiếp, chẳng hạn:


+ Tổ chức nhiều hoạt động chung giữa giảng viên với học viên để họ có điều kiện tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm với giảng viên (như hội thảo, chuyên đề…)


+ Tổ chức giao lưu hệ quân sự với hệ dân sự hay các trường đại học khác, với nhân dân.


+ Tổ chức cho học viên đi thực tế để tăng thêm hiểu biết và học hỏi cách giao tiếp.


- Nội dung giao tiếp phải phong phú, hấp dẫn:


+ Tổ chức các buổi sinh hoạt tiểu đoàn theo chủ đề: giao tiếp với nhân dân, với cấp trên, cấp dưới, với đồng nghiệp…


+ Tổ chức các hoạt động giao lưu tìm hiểu đặc thù của các trường quân đội, giới thiệu hình ảnh anh hùng lực lượng vũ trang để mỗi học viên thấm nhuần và phát huy truyền thống dân tộc vẻ vang, khẳng định vị trí của người lính trong thời chiến cũng như thời bình.

- Hướng dẫn học viên rèn luyện các kỹ năng giao tiếp 

2.2. Về phía giảng viên 


- Giảng viên cởi mở, thân thiện, tạo không khí tâm lý thoải mái khi giảng viên với học viên.


- Giảng viên cần chủ động, quan tâm đến học viên nhiều hơn, đặc biệt với những học viên nhút nhát.

- Tạo niềm tin cho học viên khi tiếp xúc với giảng viên bằng thái độ chân thành, nhiệt tình, quan tâm, hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm sống cho các học viên trong mọi lĩnh vực.


- Giúp học viên giảm bớt căng thẳng trong học tập, rèn luyện, tăng gia bằng phương pháp giảng dạy phù hợp, giả đáp những khó khăn của học viên trong học tập bằng thái độ tôn trọng, nhiệt tình.


- Công bằng với mọi học viên, không thành kiến, thiên vị trong mọi hoạt động học tập, rèn luyện, giảng viên cần chủ động giao tiếp nhiều hơn với học viên để kích thích tính tự tin ở các học viên.

2.3. Đối với học viên


- Mỗi học viên cần tự giác, tích cực, chủ động trong rèn luyện nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho bản thân.


- Cần tích cực tham gia các hoạt động chung của đơn vị, tiểu đoàn, của trường.


- Cần chủ động hơn trong giao tiếp với giảng viên, đặc biệt khi gặp khó khăn trong học tập, khi cần sự giúp đỡ hoặc chủ động giao tiếp nhằm trao đổi tâm tư, tình cảm…


- Tự trau dồi thêm kiến thức cuộc sống qua sách, báo, học hỏi kinh nghiệm của mọi người, của cấp trên…có khả năng giao tiếp tốt, tích cực rèn luyện các lỹ năng giao tiếp cho bản thân.

- Hoàn thiện vốn ngôn ngữ của bản thân bằng cách tích cực giao tiếp, chuẩn bị chu đáo nội dung giao tiếp để chủ động, tự tin khi tiếp xúc với mọi người, đặc biệt với giảng viên.


- Không quá nặng nề về thứ bậc trong giao tiếp coi giảng viên như đồng nghiệp của mình, những người đi trước có kinh nghiệm để dễ dàng chủ động trong tiếp xúc.
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PHỤ LỤC

Phụ lục 1

                         PHIẾU THĂM DÒ 

1. Bạn quan niệm thế nào là khó khăn tâm lý trong giao tiếp? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….……………………………………………
2. Trong khi giao tiếp với giảng viên, bạn thường gặp những  khó khăn tâm lý nào? Khó khăn nào là cơ bản nhất?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Những nguyên nhân nào khiến bạn găp khó khăn tâm lý trên? Nguyên nhân nào là cơ bản?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Bạn hãy cho biết biện pháp để khắc phục những khó khăn tâm lý gặp phải?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Bạn có kiến nghị gì khắc phục những khó khăn tâm lý gặp phải?
a. Với nhà trường 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Với giảng viên

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Xin bạn cho biết đôi điều về bản thân;

- Họ và tên: ……………………………………………………………………
- Lớp :……………………………… Chuyên ngành: ………………………..
- Chỗ ở hiện nay của gia đình: ………………………………………………
                                               Xin chân thành cảm ơn!

Phụ lục 2

                                     PHIẾU ĐIỀU TRA

Để giúp chúng tôi tìm hiểu những khó khăn tâm lý của  học viên Học viện  Hậu  Cần trong giao tiếp với giảng viên, xin bạn vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây. Bạn chỉ cần khoanh tròn hoặc tích vào các phương án mình cho là phù hợp.

A. THÔNG TIN CHUNG

A1. Bạn đang học:

       1. Năm thứ nhất                            2. Năm thứ tư

A2. Bạn đang học ngành:

       1. Chỉ huy tham mưu hậu cần      2. Tài chính ngân hàng       3. Vận tải

A3. Hộ khẩu thường trú

       1. Nông thôn                                2. Đô thị

B. NỘI DUNG CHÍNH

B1: Bạn hiểu như thế nào là khó khăn tâm lý trong giao tiếp? (Đánh dấu x vào câu trả lời phù hợp với bạn)


- Là những đặc điểm tâm lý cá nhân và kiểu hành vi ứng xử không phù hợp với nội dung, đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp.


- Khi giao tiếp có khoảng cách về mặt tâm lý giữa những người giao tiếp, làm cho giao tiếp không đạt hiệu quả cao.


- Không bộc lộ được những điều mình cần nói trong giao tiếp.


- Là tâm trạng ngại ngùng khi giao tiếp của bản thân.

Các ý kiến khác:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B2: Theo bạn, việc bạn giao tiếp với giảng viên có gặp khó khăn không?

      1. Có                                                         

       2. Không    

    Và ở mức độ nào?

      1. Thường xuyên          

       2. Đôi khi 

       3. Không bao giờ        

 B3: Bạn có thường chủ động giao tiếp với giảngviên không?

1. Thường  xuyên

       2. Đôi khi

       3. Không bao giờ

B 4: Khi tiếp xúc với giảng viên bạn cảm thấy:

        1. Dễ dàng khi tiếp xúc  

        2. Bình thường                

        3. Khó tiếp xúc

B5: Trong giao tiếp với giảng viên, bạn thường gặp những khó khăn tâm lý nào dưới đây? (Đánh dấu  vào câu trả lời phù hợp với bạn)
	TT
	CÁC KHÓ KHĂN
	               Mức độ

	
	
	Thường xuyên
	Đôi khi
	Không bao giờ

	1
	Thiếu tự tin về khả năng của bản thân, e dè, ngại ngùng
	
	
	

	2
	Sợ mắc sai lầm khi giao tiếp
	
	
	

	3
	Thiếu chủ động trong giao tiếp
	
	
	

	4
	Sợ bị đánh giá không biết giao tiếp
	
	
	

	5
	Khó diễn đạt suy nghĩ của mình
	
	
	

	6
	Sợ thầy cô hiểu lầm
	
	
	

	7
	Có tâm lý nặng nề khi giao tiếp
	
	
	

	8
	Do vốn ngôn ngữ và khả năng diễn đạt kém
	
	
	

	9
	Nhút nhát, thường bị xúc cảm, tình cảm chi phối
	
	
	

	10
	Khó khăn trong việc sửa tiếng địa phương
	
	
	


Các khó khăn khác:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B6: Theo bạn, trong những nguyên nhân dưới đây, nguyên nhân nào là chủ yếu gây ra các khó khăn tâm lý trong giao tiếp của bạn với giảng viên? (Hãy chọn 3 nguyên nhân quan trọng nhất với bạn và sắp xếp theo thứ tự 1,2,3)

Nguyên nhân chủ quan:
1. Do tính cách của bản thân
2. Do vốn sống, vốn kinh nghiệm hạn chế
3. Không có tâm thế giao tiếp
4. Vốn ngôn ngữ hạn chế    
5. Mặc cảm, tự ti về hoàn cảnh xuất thân  
6. Mặc cảm về hình thể  
7. Không thích bộc lộ bản thân  
8. Sợ thầy cô đánh giá không tốt về mình
9. Sợ bạn bè cho là cơ hội
10. Do đặc điểm khí chất
11. Do khả năng giao tiếp hạn chế
12. Do sợ mất thời gian
Các nguyên nhân khác:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nguyên nhân khách quan:

1. Do ít có điều kiện gần gũi, tiếpxúc với giảng viên 

2. Do địa vị xã hội  

3. Do tính chất học ở cao đẳng, đại học  
4. Khác biệt về lối sống, ngôn ngữ  
5. Do khoảng cách giữa giảng viên và sinh viên

6. Do giáo viên ít thân thiện với sinh viên
7. Trường ít có những buổi giao lưu, gặp gỡ giữa giáo viên và sinh viên

Các nguyên nhân khác:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B7: Để góp phần làm giảm bớt những khó khăn tâm lý trong giao tiếp, bạn thường có cách khắc phục nào dưới đây (Đánh dấu vào câu trả lời phù hợp với bạn) 
	TT
	CÁC BIỆN PHÁP
	Mức độ



	
	
	Thường xuyên
	Đôi khi
	Không bao giờ

	1
	Học hỏi kinh nghiệm giao tiếp của mọi người 
	
	
	

	2
	Rèn luyện ngôn ngữ
	
	
	

	3
	Tích cực tham gia các phong trào tập thể
	
	
	

	4
	Rèn luyện kỹ năng tạo lập mối quan hệ
	
	   
	

	5
	Rèn luyện kỹ năng giao tiếp
	
	
	

	6
	Chủ động hơn trong giao tiếp
	
	
	

	7
	Tạo cơ hội giao tiếp chung (đi cùng với bạn)
	
	
	

	8
	Cởi mở hơn với mọi người
	
	
	

	9
	Tạo tâm thế tự tin, thoải mái khi giao tiếp
	
	
	


B8: Bạn có kiến nghị gì nhằm giúp bạn khắc phục những khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên?

- Với học viên:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Với giảng viên:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Với nhà trường:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cuối cùng, xin bạn vui lòng cho biết đôi điều về bản thân (không bắt buộc):

- Họ và tên: ………………………….............Tuổi……………………………
- Lớp:…………………………………………Khoa: …………………………
- Khoá:…………………………………………………………………………
                            Chúng tôi xin chân thành cảm ơn
Phụ lục 3

                                        BIÊN BẢN QUAN SÁT

- Họ và tên: …………………………………………………….........................
- Trường   : ………………………………Chuyên ngành:…………………….
- Địa điểm: ……………………………………………………………………..
- Ngày quan sát: ………………………………………………………………..
- Lần quan sát: …………………………………………………………………
- Nội dung: ………………………………………………..................................
	TT
	                      CÁC KHÓ KHĂN
	      SL

	1
	Thiếu tự tin về khả năng của bản thân, e dè, ngại ngùng
	

	2
	Sợ mắc sai lầm khi giao tiếp 
	

	3
	Thiếu chủ động trong giao tiếp 
	

	4
	Sợ bị đánh giá không biết giao tiếp 
	

	5
	Khó diễn đạt suy nghĩ của mình
	

	6
	Sợ thầy cô hiểu lầm
	

	7
	Có tâm lý nặng nề khi giao tiếp 
	

	8
	Do vốn ngôn ngữ và khả năng diễn đạt kém
	

	9
	Nhút nhát, thường bị cảm xúc, tình cảm chi phối
	

	10
	Khó khăn trong việc sửa tiếng địa phương
	


- Mức độ trở ngại tâm lý: ………………………………………………………
- Nhận xét khác: ……………………………………………………………….
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